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BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006)
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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH                       CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy phép niêm yết số 94/UBCK-GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp            ngày 04 tháng 12 năm 2006)
BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO


Địa chỉ: Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú - Thị xã Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 
067.852278 - 067.854674

Fax:
067.851270

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam



Địa chỉ: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - Số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội


Điện thoại: 
04.9360023 

                      Fax: 
04.9360262

Chi nhánh Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam


Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh



Điện thoại: 
08.8208116



Fax:
08.8208117

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: 
Phạm Ngọc Tuyền 


Chức vụ: 
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco

Điện thoại: 
067.854674





Fax:
067.851270

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐỒNG THÁP

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH                                                     CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên cổ phiếu 
:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế  Domesco

Mệnh giá
: 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)

Tổng số lượng niêm yết 
: 10.700.000 cổ phiếu (Mười triệu bảy trăm ngàn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết
: 107.000.000.000 VNĐ (Một trăm linh bảy tỷ đồng chẵn)
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TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT

               Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)

Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội


Điện thoại: 
04.9360023


Fax:
04.9360262

Website:
www.vcbs.com.vn

Email: 
vcbsecurities@vietcombank.com.vn
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
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	Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005


Trụ sở chính: 
01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội

Điện thoại: 

04.8241990

Fax: 04.8253973

Website: 

www.aasc.com.vn

	


	Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán 7 tháng đầu năm 2006


Trụ sở chính: 
138 Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM

Điện thoại: 

08.9303437

Fax: 08.9303365

Website: 

www.e-bdo.com/vietnam
MỤC LỤC
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
I. 
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. 
TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Ông Huỳnh Trung Chánh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm  Tổng Giám đốc

Bà Phạm Ngọc Tuyền

Chức vụ: Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. 
TỔ CHỨC TƯ VẤN


Bà Nguyễn Thị Bích Liên 
Chức vụ: Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ Lưu ký và Tư vấn Niêm yết Chứng khoán số 05/VCBS-DOMESCO ngày 24/02/2004 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-VCBS. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco cung cấp.

II. 
CÁC KHÁI NIỆM

UBCKNN: 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước
TTGDCK TPHCM: 
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:
Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco
Tổ chức tư vấn: 
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Điều lệ công ty: 
Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco

DOMESCO: 
Tên viết tắt của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco

ĐHĐCĐ:
Đại hội đồng cổ đông

HĐQT:
Hội đồng quản trị

BKS:
Ban Kiểm soát

GMP:
Chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc

GSP:
Chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc

GLP:
Chứng nhận thực hành tốt phòng kiểm nghiệm 

GDP:
Chứng nhận thực hành tốt lưu thông và phân phối thuốc

GPP:
Chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc

WHO:
Tổ chức Y tế Thế giới

7T/2006:
7 tháng đầu năm 2006 (đã kiểm toán)

9T/2006:
9 tháng đầu năm 2006

III. 
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty được thành lập từ tháng 7/1985 theo Quyết định số 349/TCCB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với tên gọi Công ty Vật tư Thiết bị Y tế mà tiền thân là Trạm Vật tư Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. Chức năng nhiệm vụ chính của Công ty Vật tư Thiết bị Y tế là tiếp nhận, quản lý tổ chức sản xuất, thu mua, cung ứng và sửa chữa các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho ngành y tế.

Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty đã qua 7 lần thay đổi tên đăng ký kinh doanh để thích nghi với phạm vi hoạt động:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Công ty Vật tư Thiết bị Y tế (04/7/1985 - 28/7/1987)

2. Công ty Cung ứng Vật tư và Thiết bị Y tế (28/7/1987 - 21/9/1988 )

3. Công ty Dịch vụ và Cung ứng Vật tư Y tế (21/9/1988 - 19/5/1989)

4. Công ty Domesco (19/05/1989 - 20.10/1989)

5. Công ty Xuất Nhập khẩu Phục vụ Y tế (20/10/1989 - 14/11/1992)

6. Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp (14/11/1992- 01/01/2004)

7. Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco (01/01/2004 đến nay)

Năm 2003, theo Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến hết năm 2005, Domesco là doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 51% vốn Điều lệ. Căn cứ vào đặc điểm và tình hình của doanh nghiệp, Công ty đã chọn hình thức cổ phần hoá là bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp, kết hợp với phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Ngày 01/01/2004, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 144/QĐ.UB.TL ngày 27 tháng 11 năm 2003 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003. 

Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty đã đạt được một số thành tích nổi bật:

Năm 2000 

· Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng II;

· Đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao, giải vàng giải thưởng chất lượng Việt Nam;

· Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ở Đồng bằng sông Cửu Long;

· Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế theo hệ thống ISO 9001:2000 do Công ty DET NORSKE VERITAS cấp.

Năm 2001 

· Đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Năm 2002 

· Đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao;

· Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc do Tổ chức quản lý chất lượng Châu Á Thái Bình Dương cấp.

Năm 2003
· Được Bộ Y tế cấp Chứng nhận Thực hành Tốt Sản xuất thuốc (GMP-ASEAN) và Thực hành Tốt Phòng Kiểm nghiệm (GLP).  

Năm 2004

· Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Chứng chỉ công nhận phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999. 

Năm 2005

· Năm 2005 là năm Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco vừa tròn 2 tuổi, cũng là năm vừa kết thúc thực hiện kế hoạch 5 năm (2001-2005) với nhiều thành tựu lớn:

· Ngày 09/9/2005, Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế đã có Quyết định số 162/QĐ-QLD, cấp cho Domesco Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO), “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm”, “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với:

· Các dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, viên nén bao, viên ngậm, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa kháng sinh nhóm β-lactam (penicillin và cephalosporin).
· Các dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, viên nén bao, viên nén ngậm, viên nén sủi bọt, viên nang cứng, nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm không chứa kháng sinh nhóm β-lactam.

· Đạt cúp vàng topten thương hiệu Việt uy tín-chất lượng lần thứ 2

· Đạt giải Sao Vàng Đất Việt

· Cờ thi đua UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004 và 2005

· Huân chương Lao động hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ năm 2005.  

Một số thông tin chính về Công ty 
· Tên Công ty:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

· Tên Tiếng Anh:
Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

· Tên viết tắt:
      
DOMESCO

· Trụ sở chính:
Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

· Điện thoại: 
      
067.852278 

Fax:
067.851270

· Email:                 
domc@hcm.vnn.vn

· Website: 

www.domesco.com
· Giấy phép thành lập số 144/QĐ.UB.TL ngày 27/11/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24/10/2006.

· Vốn Điều lệ: 107.000.000.000 (Một trăm lẽ bảy tỷ đồng chẵn)

· Lĩnh vực kinh doanh: 

· Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người, các loại bao bì dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, hóa chất xét nghiệm, hóa chất công nghiệp, trang thiết bị dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh), dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt các thiết bị khoa học cho các nhà máy sản xuất, trường học, phòng thí nghiệm;

· Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nước hoa, các loại mỹ phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước và nhập khẩu;

· Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: bánh phồng tôm, bánh tráng và một số thực phẩm chế biến từ lương thực và ngũ cốc; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu, đồ uống không cồn, rượu cao độ;

· Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy hải sản; sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.

2. 
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm trụ sở chính tại Đồng Tháp, các chi nhánh TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội.

· Trụ sở chính

Địa chỉ: 
Số 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 
067.852278

Fax: 

067.851270

Email: 
domc@hcm.vnn.vn

· Chi nhánh Hà Nội 

Thành lập:
Ngày 14/12/1998

Địa chỉ: 
23 N7A Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 
04.5568558 - 04.5568557 

Fax: 

04.5568559

Email: 
dmc-hn@hn.vnn.vn
· Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

Thành lập : 
Ngày 20/5/1993

Địa chỉ: 

190B đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 
08.8652599/8654185/8655287/8647431


Fax: 

08.8650447

Email: 

domesco@hcm.vnn.vn
· Chi nhánh tại Cần Thơ  

Thành lập : 
04/02/1998

Địa chỉ: 

20A Nguyễn Đình Chiểu, phường An Hội, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 
071.828769

Fax: 

071.828769

· Chi nhánh tại Đà Nẵng 

Thành lập: 
Ngày 12/02/2001

Địa chỉ: 
114 Hoàng Hoa Thám, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Điện thoại: 
0511.750750

Fax : 

0511.750750

Email: 
dmcdn@dng.vnn.vn

· Cụm Công nghiệp Sản xuất Domesco

Địa chỉ:
Cụm Công nghiệp Cần Lố, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại:
067.920062

Fax:

067.920062

· Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Domesco

Địa chỉ:
66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại:
067.858796

Fax:

067.851270

3. 
BỘ MÁY QUẢN LÝ

3.1. 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ:

· Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

· Thông qua định hướng phát triển của công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm

· Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

· Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty

· Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ

3.2. 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT có không quá 11 thành viên với nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại ĐHĐCĐ tiếp theo. HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của công ty

· Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của công ty

· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

· Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ

· Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ

· Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

3.3. 
BAN KIỂM SOÁT

BKS có từ 3 đến 5 thành viên với nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của BKS:

· Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

· Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc.

· Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.

· Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

3.4. 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

· Ban Tổng Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

· Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

· Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty.

· Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện.

· Ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định

· Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh; chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.

· Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty



4. 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ

Vốn cổ phần tính đến ngày trước khi niêm yết là 107.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẽ bảy tỷ đồng) được chia thành 10.700.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Bảng  1: Cơ cấu vốn cổ phần trước khi niêm yết

	Cổ đông
	Số lượng

cổ đông
	Tổng mệnh giá

(đồng)
	% vốn điều lệ
	Loại cổ phần

	1. Nhà nước
	1
	41.310.000.000
	38,61
	Phổ thông

	2. Trong công ty
	405
	16.256.700.000
	15,19
	Phổ thông

	Pháp nhân
	1
	    390.100.000
	0.36
	Phổ thông

	Thể nhân
	404
	15.866.600.000
	14,83
	Phổ thông

	3. Ngoài công ty
	82
	49.433.300.000
	46,20
	Phổ thông

	Pháp nhân
	17
	39.074.800.000
	36,82
	Phổ thông

	Thể nhân
	65
	10.358.500.000
	9,68
	Phổ thông

	Tổng cộng
	488
	107.000.000.000
	100
	Phổ thông


4.1. 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY

	Cổ đông
	Tổng mệnh giá (đồng)
	% Vốn Điều lệ
	Loại cổ phần

	UBND Tỉnh Đồng Tháp
	41.310.000.000
	38,61
	Phổ thông

	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED
	15.130.100.000
	14,14
	Phổ thông

	VOF INVESTMENT LTD
	6.500.000.000
	6,07
	Phổ thông


4.2. 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập

	Tên cổ đông
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp
	Số 12, đường 30/4, phường 1, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
	4.131.000
	38,61

	Huỳnh Trung Chánh
	Số 60, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
	101.960
	0,95

	Nguyễn Thị Tiến
	Số 88, Hùng Vương, phường 2, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
	65.310
	0,61

	Tổng số
	
	4.298.270
	40,17


5. 
DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT 

Không có.   

6. 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1. 
SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM, GIÁ TRỊ DỊCH VỤ QUA CÁC NĂM


6.1.1. 
Chủng loại sản phẩm và dịch vụ

Hiện tại, Công ty sản xuất 3 nhóm sản phẩm chính: Nhóm sản phẩm hóa dược, nhóm sản phẩm dược liệu và nhóm sản phẩm dinh dưỡng. Xét về tính năng điều trị, Công ty sản xuất các loại thuốc chủ yếu bao gồm nhóm thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, nhóm thuốc đặc trị, thuốc bổ và nhóm thực phẩm.

· Sản phẩm hóa dược tập trung chủ yếu vào các loại: 

· Thuốc giảm đau, hạ sốt, nhóm chống viêm không Steroide, thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp

· Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn

· Thuốc cấp cứu và chống độc

· Thuốc chống rối loạn tâm thần

· Thuốc chống nhiễm khuẩn

· Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

· Thuốc tim mạch

· Thuốc đường tiêu hóa

· Hormon, nội tiết tố

· Nhóm phụ trị bệnh tiểu đường

· Thuốc giãn cơ và giảm đau

· Thuốc tác dụng trên hô hấp

· Nhóm khoáng chất và vitamin

· Thuốc diệt khuẩn

· Thuốc tác dụng lên bệnh lý đường âm đạo

· Sản phẩm dược liệu tập trung chủ yếu vào các tính năng:

· Hạ cholesterol, điều hòa triglycerid, phòng bệnh thấp khớp

· Làm giảm nhanh cảm giác ngứa, làm khô vết thương, tăng khả năng thích nghi của cơ thể trong những điều kiện làm việc gắng sức

· Điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh

· Trị thần kinh suy nhược, thiếu máu, tóc bạc sớm

· Kích thích tiêu hóa, hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh về gan, mật và viêm loét dạ dày tá tràng

· Sát trùng và làm thông đường hô hấp

· Phòng chống cảm cúm, ho, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang, viêm họng, viêm lợi, hơi thở hôi

· Trị bỏng và các vết thương ngoài da

· Có tác dụng dưỡng thần, ích khí, làm thông mạch máu, điều hòa huyết áp, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, tăng khả năng giải độc gan, trị tiêu hóa yếu

· Trị các chứng đau nhức, sưng khớp, tiểu đường, cao huyết áp, nhức đầu và mệt mỏi

· Làm dịu thần kinh, chữa mất ngủ, tim hồi hộp.

· Một số hình ảnh sản phẩm tiêu biểu:

SẢN PHẨM HÓA DƯỢC:

Thuốc giảm đau, hạ sốt, nhóm chống viêm không Steroide, thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp:
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Aspirin 81mg
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Dolarac                    (Mefenamic 250mg)
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Dopagan             (Paracetamol 500mg)
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Nimesulid 100 mg
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Zanidion                         (Para + Codein)


Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn:
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Cetirizin 10mg
	[image: image9.jpg]



Cinnarizin 25mg
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Diphenhydramin 25mg
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Clopheniramin maleat 4mg
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Promethazin 0,1%


Thuốc tim mạch:
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Dopalipax
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Dopolys
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Domitral (Nitroglycerin 2,5mg)
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Atorvastatin 10mg
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Simvastatin 20mg


Thuốc đường tiêu hóa:
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Lansoprazole 30mg
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Berberin 100mg
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Doliv (Biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg)
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Omeprazol 20mg
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Dorokit (Clarithromycin, Tinidazol, Omeprazol)


SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU:
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Doragon
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Dogarlic-Trà xanh
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Dogarlic 300mg
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D-A-R
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Linh Chi
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Doladi
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Hà Thủ Ô
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Đan sâm - Tam thất
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Domeric
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Doromide
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Ích mẫu
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Dolotus
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Domepal
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Viên an thần (Lạc tiên)
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Morinda Citrifolia


SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:
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Domega-3
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Dorogac
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Râu mèo - Chuối hột
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Rượu Morinda 29o5


6.1.2. 
Sản lượng sản phẩm

Domesco hiện đang vận hành 4 nhà máy sản xuất gồm 3 nhà máy sản xuất thuốc (nhóm kháng sinh chứa beta lactam gồm penicillin, cephalosporin và nhóm non beta lactam) và 1 nhà máy sản xuất thực phẩm và nước giải khát. Cả 3 nhà máy sản xuất thuốc của Công ty đều đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP và GLP. 

· Đối với hoạt động sản xuất thuốc:

Công ty tiến hành bào chế dưới nhiều dạng như viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang, viên nang mềm, viên sủi bọt, thuốc gói, dạng vi hạt, viên tan nhanh dưới lưỡi, thuốc nước. 

· Đối với hoạt động sản xuất nước giải khát và thực phẩm:

Công ty sản xuất các loại mặt hàng gồm thực phẩm dinh dưỡng (dạng bao gói), nước tinh khiết (dạng đóng chai, nước lẻ).

Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất của các nhà máy 

Đơn vị: triệu đơn vị sản phẩm
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Bảng 3: Giá trị tổng sản lượng

	Nhóm sản phẩm
	Năm 2004
	
	Năm 2005

	
	Triệu đồng
	%
	
	 Triệu đồng
	%

	Non Beta
	73.227
	49,0
	
	95.856
	47,3

	Cephalosporin
	34.375
	23,0
	
	47.147
	23,3

	Penicillin
	40.034
	26,8
	
	56.940
	28,1

	Xưởng nước giải khát và thực phẩm
	1.811
	1,2
	
	2.708
	1,3

	Tổng cộng
	149.447
	100,0
	
	202.651
	100,0


6.1.3. 
Doanh thu, lợi nhuận gộp

Bảng 4: Doanh thu theo từng hoạt động 

Đơn vị: Nghìn đồng

	Tên sản phẩm, dịch vụ
	Năm 2004
	
	Năm 2005

	
	Doanh thu
	% DT
	
	Doanh thu
	% DT

	Kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế
	290.526.610
	57,46
	
	303.242.686
	53,26

	Bán dược phẩm do Công ty sản xuất
	211.982.926
	41,92
	
	260.070.585
	45,68


	Dịch vụ
	22.848
	0,00
	
	32.652
	0,01

	Bán nước tinh khiết
	918.653
	0,18
	
	985.111
	0,17

	Bán rượu 
	141.286
	0,03
	
	167.493
	0,03

	Hàng không chịu thuế
	2.063.930
	0,41
	
	4.881.598
	0,86

	Tổng cộng
	505.656.253
	100,0
	
	569.380.125
	100,0


Biểu đồ 2: Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Domesco

Đơn vị: nghìn đồng
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Báo cáo tài chính năm 2004, 2005 và 7T/2006 đã kiểm toán

Mạng lưới kinh doanh của Công ty được triển khai khắp cả nước và chia thành 5 khu vực chính:

· Văn phòng Công ty: phân bố ở 5 tỉnh

· Chi nhánh Cần Thơ: phân bố ở 7 tỉnh thành

· Chi nhánh TPHCM: phân bố ở 14 tỉnh thành

· Chi nhánh Đà Nẵng: phân bố ở 9 tỉnh thành

· Chi nhánh Hà Nội: phân bố ở 29 tỉnh thành

Ngoài ra, Công ty còn đang triển khai nhóm tiếp thị tại thủ đô Viên Chăn của Lào, tiến tới xây dựng văn phòng đại diện.

Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu theo các chi nhánh

Đơn vị: tỷ đồng
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Về hoạt động xuất khẩu, trong hai năm vừa qua doanh số tiêu thụ tại thị trường nước ngoài của Công ty ngày càng được mở rộng. Hiện nay Domesco đang tập trung vào 4 thị trường: Hồng Kông, Campuchia, Lào và Nhật Bản. Căn cứ vào nhu cầu của các thị trường này, Công ty xuất khẩu 4 nhóm hàng hóa: nhóm hàng nguyên liệu đông dược xuất sang Hồng Kông, nhóm hàng nguyên liệu tân dược xuất sang Campuchia, hàng hóa thành phẩm xuất sang Lào và các loại nước uống thảo dược xuất sang Nhật Bản.

Bảng 5: Doanh thu hàng xuất khẩu 2004-2005

	Tên hàng hóa
	Thị trường
	Năm 2004                         (USD)
	Năm 2005                           (USD)

	Nguyên liệu đông dược
	Hồng Công
	66.635,00
	153.016,78

	Nguyên liệu tân dược
	Campuchia
	71.517,65
	209.324,95

	Thành phẩm sản xuất
	Lào
	121.399,00
	143.504,78

	Nước uống thảo dược
	Nhật
	98.640,00
	72.950,00

	Tổng cộng
	
	358.191,65
	578.796,51


6.2. 
NGUYÊN VẬT LIỆU

6.2.1. 
Nguồn nguyên vật liệu

Theo Viện Hóa học Công nghiệp, ngành công nghiệp dược Việt Nam hiện vẫn chưa sản xuất được các nguyên liệu nên việc bào chế thuốc chủ yếu phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Cả nước mới chỉ có 1 cơ sở sản xuất kháng sinh nguyên liệu Amoxcycillin và Ampicillin, chiếm thị phần chỉ bằng 1% giá trị thuốc sản xuất trong nước và bằng 0,3% giá trị tiêu dùng thuốc ở Việt Nam. 

Nước ta hiện có khoảng 120 doanh nghiệp Nhà nước, hơn 400 công ty tư nhân và 28 cơ sở đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất và kinh doanh thuốc nhưng hầu hết là bào chế và kinh doanh thuốc trên cơ sở nguyên liệu nhập ngoại. Lượng thuốc thành phẩm hàng năm phải nhập ngoại chiếm gần 65% nhu cầu tiêu dùng. Riêng thuốc kháng sinh chiếm gần 30% tổng số thuốc sử dụng.

Ngành dược Việt Nam mới chỉ sản xuất được các loại thuốc kháng sinh, thuốc điều trị thông thường...dưới dạng bào chế đơn giản, trên 90% số nguyên liệu để dùng sản xuất thuốc trong nước phải nhập khẩu từ nước ngoài. Thuốc nhập khẩu vào Việt Nam phần lớn là thuốc biệt dược, thuốc chuyên khoa đặc trị, nhiều thuốc còn đang trong thời gian bảo hộ phát minh, sáng chế do các công ty dược phẩm đa quốc gia điều phối. 

Tính đến thời điểm tháng 10/2005, thị trường ngành dược có tất cả 57 doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc trực tiếp, trong đó Domesco là một trong số 39 doanh nghiệp nhập khẩu cả nguyên liệu thuốc và thuốc thành phẩm.

Biểu đồ 4: Cơ cấu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc trực tiếp
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Nguồn: Theo Lê Phượng, “Cuộc chiến thuốc nội, thuốc ngoại”, Báo Đầu tư số 139 ngày 21/11/2005.

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Công ty được cung cấp thông qua cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Đối với các nguyên liệu hóa dược, hóa chất xét nghiệm, các thành phẩm tân dược và các trang thiết bị y tế hiện đại, Công ty nhập khẩu 100% từ nước ngoài. Các hàng hóa mà Domesco nhập khẩu có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Công, khối ASEAN, Châu Âu, Hoa Kỳ...Nguyên liệu thu mua trong nước chủ yếu là bao bì và các nguyên liệu đông dược (cây, con). 

Bảng 6: Nguyên vật liệu trong nước

	Loại nguyên liệu
	Năm 2004                             (triệu đồng)
	Năm 2005                    (triệu đồng)

	Bao bì
	16.527
	19.653

	Nguyên liệu đông dược
	7.743
	6.887

	Tổng cộng
	24.270
	26.540


Bảng 7: Nguyên vật liệu nhập khẩu

	Loại nguyên vật liệu
	Năm 2004          (nghìn USD)
	Năm 2005    (nghìn USD)

	Nguyên phụ liệu
	10.741
	11.927

	Thành phẩm
	10.507
	6.876

	Thiết bị máy móc
	2.306
	2.334

	Tổng cộng
	23.554
	21.137


6.2.2. 
Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu của Domesco tương đối ổn định. Ở nước ta, môi trường khí hậu nhiệt đới là điều kiện thuận lợi để nuôi trồng các giống cây, con dùng làm nguyên liệu sản xuất các loại thuốc đông dược. Chính sự đa dạng về mặt sinh thái đã tạo nên sự sẵn có trong các loại nguyên liệu đông dược này. 

Đối với các sản phẩm thuốc tân dược, do ngành công nghiệp hóa dược ở nước ta chưa thể sản xuất nhiều loại thuốc gốc (generic) nên Công ty vẫn phải nhập khẩu 100% nguyên liệu tân dược, các thành phẩm và các trang thiết bị y tế hiện đại. Các nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty rất đa dạng, đến từ nhiều quốc gia như khu vực Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, khối ASEAN…Vì vậy nguồn cung cấp các loại nguyên vật liệu này là rất dồi dào.

6.2.3. 
Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận

Chi phí nguyên vật liệu là một bộ phận trong giá thành sản phẩm. Việc tăng, giảm giá cả nguyên vật liệu đều có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Thị trường dược hiện nay có tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi Công ty phải không ngừng hạ thấp giá thành sản phẩm. Trong trường hợp giá nguyên vật liệu cao, Công ty phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn dự kiến để giữ nguyên giá thành sản phẩm, thu hút khách hàng. Tuy nhiên, xét trong dài hạn thì mặt bằng giá bán sản phẩm trên thị trường sẽ điều chỉnh tăng lên để bù đắp cho sự tăng giá của nguyên vật liệu. Khi đó doanh thu tăng và Công ty có thể đạt mức lợi nhuận dự kiến. 

6.3. 
CHI PHÍ SẢN XUẤT

Bảng 8: Chi phí sản xuất

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	
	Năm 2005

	
	Giá trị
	% so với   DTT
	
	Giá trị
	% so với DTT

	Giá vốn hàng bán
	419.900.332.820
	81,12
	
	460.922.833.655
	83,37

	Giá vốn hàng kinh doanh
	274.790.529.795
	47,41
	
	269.370.704.035
	54,56

	Giá vốn hàng sản xuất
	145.109.803.025
	33,71
	
	191.552.129.620
	28,81

	Chi phí bán hàng
	21.407.346.393
	4,38
	
	24.896.423.614
	4,25

	Vật liệu bao bì
	2.450.028.743
	0,03
	
	184.949.319
	0,49

	CCDC đồ dùng
	2.331.815.573
	0,08
	
	459.448.464
	0,46

	Khuyến mãi
	2.179.659.060
	0,35
	
	2.011.421.325
	0,43

	Hoa hồng bán hàng, môi giới xuất khẩu
	4.449.615.505
	1,70
	
	9.663.061.839
	0,88

	Vận chuyển, bốc xếp
	874.436.835
	0,43
	
	2.469.775.098
	0,17

	Thuê mặt bằng
	1.464.597.714
	0,33
	
	1.892.931.928
	0,29

	Quảng cáo, hội thảo, hội nghị khách hàng
	4.412.133.906
	1,25
	
	7.116.812.830
	0,88

	Thanh hủy hàng hóa
	487.313.294
	0,08
	
	467.665.099
	0,10

	Bằng tiền khác
	2.757.745.763
	0,11
	
	630.357.712
	0,55

	Chi phí quản lý 
	31.726.861.387
	6,62
	
	37.637.471.128
	6,30

	Nhân viên quản lý
	23.734.487.322
	3,99
	
	22.643.618.039
	4,71

	Vật liệu quản lý
	764.834.641
	0,24
	
	1.345.023.657
	0,15

	Khấu hao TSCĐ
	1.737.574.563
	0,43
	
	2.448.846.242
	0,34

	Thuế, phí và lệ phí
	663.760.269
	0,16
	
	919.926.674
	0,13

	Thí nghiệm, nghiên cứu
	490.732.932
	0,06
	
	337.859.413
	0,10

	Sửa chữa nhỏ
	282.316.088
	0,09
	
	518.795.601
	0,06

	Dịch vụ mua ngoài
	2.716.274.551
	0,53
	
	3.000.489.969
	0,54

	Trợ cấp nghỉ việc
	17.958.250
	0,00
	
	22.924.924
	0,00

	Bằng tiền khác
	1.318.922.771
	1,13
	
	6.399.986.609
	0,26

	Tổng
	473.034.540.600
	92,13
	
	523.456.728.397
	93,92


DTT: Doanh thu thuần


Biểu đồ 5: Kết cấu tỷ trọng chi phí sản xuất so với doanh thu thuần của Công ty 
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6.4. 
TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ

Trong năm vừa qua, Domesco đã nâng cấp hệ thống sản xuất gồm 3 nhà máy đạt GMP-ASEAN lên GMP-WHO (giấy chứng nhận số 162/CN-QLD ngày 09/9/2005 của Cục Quản lý Dược Việt Nam) trị giá 2.009.409.000 đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng. Công ty đang sở hữu những dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2005 và GMP-WHO. Phòng Kiểm tra chất lượng của Công ty đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999.

Bảng 9: Một số máy móc thiết bị sản xuất Công ty mới nhập và đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây

	Tên máy
	Nguyên giá (nghìn đồng)
	Nguồn gốc
	Công suất   thiết kế
	Ngày mua

	Máy xay nguyên liệu
	81.137
	Ấn Độ
	600 kg/giờ
	31/12/2003

	Máy xát hạt trục đứng
	131.500
	Việt Nam
	1200 kg/giờ
	01/03/2005

	Máy xay nguyên liệu
	138.000
	Việt Nam
	200 kg/giờ
	30/04/2003

	Máy xát hạt trục đứng
	145.400
	Việt Nam
	1200 kg/giờ
	30/06/2003

	Máy trộn bột Rocking
	252.401
	Đài Loan
	50-70 kg/mẻ
	01/01/2005

	Máy trộn cao tốc
	306.000
	Việt Nam
	50 kg/mẻ
	31/12/2003

	Tủ sấy dụng cụ
	315.500
	Việt Nam
	tùy theo
	30/04/2003

	Máy dập viên sủi CMD4-12
	318.332
	Ấn Độ
	30.000 v/giờ
	30/11/2004

	Máy ép gói Thái Lan
	321.546
	Thái Lan
	2.000 gói/giờ
	31/12/2003

	Máy dập viên xoay tròn CMB40
	387.989
	Ấn Độ
	100.000 v/giờ
	31/12/2003

	Máy dập viên CMB4D-27
	396.913
	Ấn Độ
	136.000 v/giờ
	31/03/2005

	Máy trộn bộ chữ V
	435.936
	Đài Loan
	200 kg/mẻ
	01/01/2005

	Máy sấy tầng sôi FBD-100
	590.635
	Việt Nam
	100 kg/mẻ
	2001

	Máy sấy tầng sôi FBD-50
	626.500
	Việt Nam
	50 kg/mẻ
	31/12/2003

	Máy bao phim tự động
	651.500
	Việt Nam
	55 kg/mẻ
	2002

	Máy vô nang tự động KDF6
	778.720
	Đài Loan
	40.000 v/giờ
	30/07/1999

	Máy ép vĩ CP-160
	784.500
	Việt Nam
	8.400 v/giờ
	01/12/2000

	Máy ép vĩ CP-160
	976.500
	Việt Nam
	60 nhịp/phút
	2002

	Hệ thống đùn và tạo hạt cải TEX-P50
	1.078.000
	Việt Nam
	50 kg/giờ
	31/05/2005

	Máy vô nang SF-100N
	1.671.989
	Korea
	105.000 v/giờ
	2002

	Tổng cộng
	10.388.998
	
	
	


6.5. 
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Thông qua hoạt động phân tích thị trường, thu thập thông tin trên tạp chí chuyên ngành (Thuốc và Sức khoẻ, Sức khoẻ và Đời sống,…), Công ty xác định được mối quan tâm của cộng đồng là dùng thuốc có nguồn gốc thảo mộc (thuốc nam, thuốc bắc) không gây ô nhiễm môi trường. Thêm vào đó, Công ty còn ứng dụng các công nghệ mới vào việc nghiên cứu, chiết xuất các hoạt chất có nguồn nguyên liệu từ cây và con sản xuất thành dạng hạt cốm để đóng thành viên có mẫu mã đẹp, dễ sử dụng. Công ty là đơn vị đầu tiên trong nước sản xuất những mặt hàng chiết xuất từ dược liệu nhưng sản xuất dưới dạng bào chế tân dược. Tính đến 01/01/2006, Công ty đã sản xuất được 192 mặt hàng, trong đó dược phẩm 183 mặt hàng, thực phẩm chức năng 9 mặt hàng.

Trong quá trình nghiên cứu và đưa vào sản xuất sản phẩm mới, Công ty luôn đề cao việc hợp tác với các tổ chức khác theo các đề tài nghiên cứu cụ thể. Hiện nay, công ty đã và đang có sự hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười, Trường Đại học Y Dược TP HCM và Trung tâm Phát triển Công nghệ Dược Sapharcen, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền TP HCM, các cơ sở điều trị cao cấp. Hiện tại, Công ty đã có Trung tâm Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Phát triển (TT.KHCN&NCPT) phụ trách việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D). 

Năm 2004:

· TT.KHCN&NCPT đã thực hiện nghiên cứu tổng số 100 mặt hàng trong đó có 9 mặt hàng cải tiến, 91 mặt hàng nghiên cứu mới, thực hiện được tổng số mẫu nghiên cứu là 292 mẫu: 180 mẫu tân dược, 81 mẫu thực phẩm. Làm 4 mẫu sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng để chào hàng xuất khẩu như: Viên Noni, Domeric, Dogarlic, Trà lá ổi.

· Đăng ký thuốc mới: 36 mặt hàng

· Đăng ký lại: 11 mặt hàng

· Công bố tiêu chuẩn thực phẩm: 5 mặt hàng

· Nghiên cứu và triển khai đưa vào sản xuất: 19 mặt hàng

Năm 2005:

· Đăng ký thuốc: 56 mặt hàng đăng ký mới và 39 mặt hàng đăng ký lại

· Triển khai sản xuất: Sản xuất 24 mặt hàng có đăng ký mới

· Cải tiến quy trình sản xuất: 16 mặt hàng được cải tiến nâng cao tính ổn định quy trình và cho sản phẩm có chất lượng cao.

· Nghiên cứu các mặt hàng mới và nghiên cứu ứng dụng các dạng bào chế mới dưới dạng: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang, viên nang mềm sủi bọt, thuốc gói, dạng vi hạt…

· Phát triển các mặt hàng thực phẩm: Có 9 mặt hàng có số công bố tiêu chuẩn, Công ty đang gửi hồ sơ đăng ký 7 mặt hàng, đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký 4 mặt hàng. 

· Phát triển các mặt hàng dược liệu: Triển khai sản xuất viên D.A.R, viên râu mèo, chuối hột, đan sâm-tam thất, Dogarlicin. Đăng ký: Dorogac hàm lượng cao.

· Liên kết nghiên cứu, tiếp nhận quy trình sản xuất mới: Học tập quy trình sấy phun tạo hạt, có tác dụng phóng thích kéo dài, tiếp nhận quy trình Dogarlicin; tiếp nhận quy trình chiết gấc, các sản phẩm từ sen, các thuốc thú y, các sản phẩm ve hạt và các chế phẩm vi sinh.

· Liên kết chặt chẽ với các khoa dược các trường đại học, các phân viện trong và ngoài nước để học tập sản xuất và trao đổi kinh nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu.

· Kết hợp với bộ phận Marketing-Mix và các chi nhánh thực hiện các buổi giới thiệu thuốc tại bệnh viện theo hướng chuyên sâu về tính chất Dược lý học lâm sàng của các sản phẩm: Dogarlic Trà xanh, Domitazol…

Mục tiêu kế hoạch trong tương lai của Công ty là tập trung nghiên cứu và sản xuất các mặt hàng do ngành Y tế quản lý - phong phú cả về kiểu dáng cũng như dạng bào chế, giành lại thị phần thuốc trong nước, thay thế thuốc đặc trị ngoại nhập bằng thuốc của Domesco thông qua việc đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và công nghệ tiên tiến. 

Một số hình ảnh tiêu biểu về các sản phẩm mới của Domesco

	Dobelaf (Nhóm khoáng chất và vitamin) 

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa: - Beta caroten 15mg

- DL-alpha-Tocopherol 400IU

- Acid ascorbic 500mg

- Men khô chứa Selenium 92,6mg

- Tá dược vừa đủ 01 viên nang mềm.

Chỉ định:
- Tăng sức bền cho cơ thể ở người làm việc nhiều, các vận động viên, học sinh ôn thi và những người làm việc trí óc căng thẳng, bị stress.
- Tăng sức đề kháng của cơ thể khi làm việc ở môi trường ô nhiễm, nhiễm độc hóa chất, dược phẩm và khi bị nhiễm trùng.

- Phòng ngừa và phối hợp điều trị các rối loạn tim mạch, thần kinh, bệnh tăng huyết áp, viêm khớp, tăng thị lực.

- Chống lão hóa, giảm tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư.

- Bổ sung Beta caroten, Vitamin E, Vitamin C và Selenium.


	Dopalipax (Thuốc chống loạn nhịp) 

Thành phần: Mỗi viên bao phim chứa: 

- Meprobamat     100mg

- Cao Valerian    100mg

- Tá dược vừa đủ   1 viên bao phim

Qui cách đóng gói:

- Hộp 4 vỉ x 10 viên.

- Chai 20 hoặc 50 viên.

Chỉ định: Điều trị các trạng thái rối loạn thần kinh nhất là chứng tim đập hồi hộp, mất ngủ.


	Clindamycin 150mg (Nhóm Lincosamid) 

Thành phần: Mỗi viên nang chứa:

- Lincomycine 500 mg

- Tá dược vừa đủ  1 viên nang

Qui cách đóng gói:

- Hộp 10, 20 vỉ x 10 viên.

Chỉ định: Trị các bệnh nhiễm khuẩn ở tai, mũi, họng, phế quản phổi miệng, da, đường sinh dục, xương - khớp, ở bụng sau phẩu thuật và nhiễm khuẩn huyết.




	Cefixim 100mg (Nhóm Cephalosporin) 

Thành phần: Mỗi viên nang chứa:

- Cefixim  100 mg

- Tá dược vừa đủ  1 viên nang

Qui cách đóng gói:

- Hộp 1, 2, 3 vỉ x 10 viên.

Chỉ định: 

- Nhiễm trùng hô hấp trên: Viêm tai giữa, viêm họng, viêm Amidan.

- Nhiễm trùng hô hấp dưới: Viêm phế quản, viêm phổi cấp và mãn tính.

- Nhiễm trùng đường tiết niệu - sinh dục, bệnh lậu.

- Dự phòng nhiễm trùng phẩu thuật.

- Nhiễm trùng sau phẩu thuật.

- Nhiễm trùng da và mô mềm.

- Bệnh thương hàn.


6.6. 
TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

6.6.1. 
Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Domesco là một trong số ít các doanh nghiệp dược có đầy đủ 3 chứng chỉ GMP, GLP và GSP. Đặc biệt, ngày 09/9/2005, Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế đã có Quyết định số 162/QĐ-QLD, cấp cho Domesco Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO), “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm” (GLP), “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với:
· Các dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, viên nén bao, viên ngậm, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa kháng sinh nhóm β-lactam.

· Các dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, viên nén bao, viên nén ngậm, viên nén sủi bọt, viên nang cứng, nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm không chứa kháng sinh nhóm β-lactam.

Ngoài ra, Công ty cũng đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Xưởng I đang áp dụng hệ thống ISO 9001 cho các sản phẩm viên nang, viên nén và thuốc gói, Xưởng II áp dụng hệ thống Hợp chuẩn cho sản phẩm nước uống tinh khiết. Trong những năm tới, mục tiêu của Công ty là hướng tới mô hình Quản lý Chất lượng Toàn diện-TQM.

· Công ty đã xác định mục tiêu chính sách chất lượng là:

· Tôn trọng cuộc sống và hạnh phúc của con người cũng như nhận thức được trách nhiệm với xã hội, các chương trình cải tiến của Công ty đã được thực hiện liên tục trong quản lý và trong công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đa đạng hoá sản phẩm, hạ giá thành và giao hàng đúng hẹn. “CHẤT LƯỢNG CAO – HIỆU QUẢ CAO LÀ MỤC TIÊU SỐNG CÒN CỦA DOMESCO”

· Với tôn chỉ “Sức khỏe là vốn quý nhất”, vấn đề đảm bảo chất lượng là mối quan tâm lớn nhất trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

· Qui trình kiểm tra chất lượng trong sản xuất:
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Phân xưởng  sản xuất   Kho thành  phẩm  

Thử lại   ( ng uyên liệu )   Kiểm  nghiệm   ( b án thành phẩm )  Kiểm  nghiệm   Thử độ ổn định   ( thành phẩm )  


6.6.2. 
Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

Phòng Kiểm tra Chất lượng (KTCL) và Phòng Đảm bảo Chất lượng (QA) của Công ty sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi sự ổn định của chất lượng sản phẩm.

Phòng KTCL hiện có 30 nhân viên, trong đó Dược sĩ đại học 04, Kỹ sư hóa 04, Cử nhân sinh học 03, Trung cấp 19, Nhân viên được huấn luyện theo kế hoạch hàng năm với nội dung phù hợp GLP & ISO/IEC 17025, và đánh giá kết quả của việc huấn luyện các kiểm nghiệm viên được đào tạo công tác chuyên môn, hồ sơ huấn luyện được lưu lại đầy đủ. 

Phòng KTCL được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm:

· 03 máy HPLC với các loại đầu dò khác nhau: UV, DAD, huỳnh quang cùng với bộ tiêm mẫu tự động.

· Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại khả kiến.

· Máy chuẩn độ điện thế.

· Máy Karl- fischer.

· Máy đo năng suất quay cực.

· 02 máy đo độ hoà tan.

· 03 tủ vi khí hậu.

· Các thiết bị căn bản của phòng thí nghiệm như cân phân tích, máy đo PH, độ ẩm, độ rã, độ nhớt, điểm chảy, cô quay chân không…  

Ngoài ra, Công ty còn liên kết với Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Môi trường của Tỉnh để thực hiện các phép thử trên máy Sắc Ký Khí và Phổ hấp thu nguyên tử.

Bộ phận KTCL của Công ty thực hiện phân tích, kiểm nghiệm, quản lý các mẫu thử nghiệm, cung cấp kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu và tất cả hệ thống sản xuất, lưu thông phân phối của toàn Công ty. Phòng Kiểm tra chất lượng đã kiểm nghiệm được các loại mẫu:

· Nguyên liệu: Trên 200 loại hoạt chất và tá dược dùng trong sản xuất, từng bước triển khai kiểm tra chỉ tiêu tạp chất liên quan có trong nguyên liệu.

· Thành phẩm và bán thành phẩm dược phẩm: trên 200 sản phẩm bao gồm các loại nang cứng, nang mềm, viên nén, viên bao, viên sủi, thuốc bột, siro. 

· Triển khai định lượng một số các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.   

· Thực phẩm: 34 sản phẩm bao gồm các loại trà tan, trà túi lọc, kẹo ngậm, rượu và một số thực phẩm chức năng dưới dạng viên bao, viên nang cứng, nang mềm.

Ngoài các mẫu sản xuất, phòng còn tham gia kiểm mẫu thẩm định qui trình vệ sinh, qui trình sản xuất cho các nhà máy sản xuất theo qui định GMP-WHO, tham gia kiểm mẫu độ ổn định, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong đơn vị. Phòng đã thực hiện đánh giá tay nghề cho 100% kiểm nghiệm viên theo chương trình đánh giá của phòng và đã 2 lần tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm tổ chức.

 Phòng QA có nhiệm vụ:

· Lập hồ sơ theo dõi ổn định chất lượng từ nguồn nguyên liệu đầu vào

· Theo dõi và báo cáo kịp thời về tình hình ổn định chất lượng sản phẩm trong sản xuất và phân phối

· Phối hợp với các phòng ban để kịp thời chuẩn hóa các bao bì đầu vào của khối sản xuất theo các thông tư, quy chế quy định về nhãn

· Đầu tư xây dựng biện pháp đánh giá độ ổn định chất lượng sản phẩm qua điều kiện thử lão hóa cấp tốc cho các sản phẩm mới đang trong quá trình nghiên cứu. 

Trên cơ sở kiểm tra, theo dõi độ ổn định của sản phẩm, Công ty sẽ thu hồi những sản phẩm có chất lượng không ổn định, những sản phẩm bảo quản không tốt gây ảnh hưởng đến chất lượng để đảm bảo uy tín, hình ảnh của Công ty trên thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

6.7. 
HOẠT ĐỘNG MARKETING

Công ty đã tiến hành tìm hiểu, phân tích thị trường dược và các khách hàng tiềm năng để có thể đưa ra một chiến lược Marketing hiệu quả nhất:

· Xây dựng bản giới thiệu về Công ty, làm phim ngắn “Chất lượng tạo lòng tin”.

· Thiết kế Catalogue bằng tiếng Anh để giới thiệu các sản phẩm của Công ty chủ yếu là các sản phẩm tim mạch, tiểu đường, tiêu hóa.

· Kết hợp với Bộ phận Marketing – Mix và các chi nhánh thực hiện các buổi giới thiệu thuốc tại bệnh viện theo hướng chuyên sâu về tính chất Dược lý học – Lâm sàng của các sản phẩm: DOGARLIC trà xanh, DOMITAZOL... 

· Báo cáo giới thiệu sản phẩm mới của DOMESCO tại Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2005 Ngành y tế Đồng Tháp, tại Hội nghị tiết niệu học Việt Nam 2005. Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành Y năm 2005 các tỉnh Tây Nguyên tại Kontum.

· Tham gia báo cáo khoa học và quảng bá thương hiệu trong Hội nghị dược Đông Dương Indochina IV.

· Trả lời các thắc mắc của khách hàng do bộ phận Nghiên cứu và Phát triển  đảm trách tháng 10/2005 về các tính năng và cách sử dụng các sản phẩm của Công ty.

· Công ty cũng tham gia các hoạt động xã hội nhằm quảng bá thương hiệu của Domesco như: “Giải thưởng DOMESCO” cho các trường học tại địa phương; tài trợ đội tuyển xe đạp mang tên “Đội xe đạp DOMESCO”; đội bóng chuyền nữ mang tên "Đội Bóng chuyền Nữ DOMESCO".

Hoạt động quảng bá thương hiệu tại Domesco được chú trọng nhằm tạo dựng thượng hiệu Việt mạnh. Do tính chất đặc thù của sản phẩm sản xuất là dược phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Công ty đã tiến hành quảng bá thương hiệu Domesco đến người tiêu dùng thông qua các kênh như:

· Đầu tư vào nghiên cứu & phát triển nhằm tạo ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

· Xây dựng mạng lưới phân phối đưa thương hiệu đến với người tiêu dùng.

· Quảng bá thương hiệu thông tin sản phẩm, thuyết phục người tiêu dùng một cách hiệu quả.

· Lập quỹ tình thương Domesco phục vụ cho các hoạt động mùa hè xanh của các trường đại học. khám chữa bệnh. phát thuốc cho người nghèo cho các khu vực vùng xa vùng sâu...

· Quảng bá thương hiệu Domesco qua hình ảnh xây nhà tình nghĩa, tình thương trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, Công ty phân đoạn thị trường theo địa lý thành 5 khu vực với 3 nhóm khách hàng chính:

· Khu vực 1: Đồng Tháp và các tỉnh lân cận

· Khu vực 2: Cần Thơ và các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,…

· Khu vực 3: TPHCM và các tỉnh lân cận

· Khu vực 4: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

· Khu vực 5: Đà Nẵng và các tỉnh lân cận

Các nhóm khách hàng của Công ty bao gồm:

· Nhóm 1: Khách hàng bán buôn

· Nhóm 2: Khách hàng bán lẻ

· Nhóm 3: Khách hàng hệ điều trị

Thị trường của Domesco bao phủ khắp cả nước, đối tượng khách hàng là rất phong phú với các nhu cầu đa dạng. Để có thể tìm hiểu nhu cầu cũng như đáp ứng sự mong đợi của khách hàng, Domesco đã tiến hành tìm hiểu và lắng nghe ý kiến khách hàng thông qua các phiếu thăm dò, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để nhờ họ điền vào các nội dung cần thu thập, phiếu thu thập ý kiến khách hàng nhân Hội nghị khách hàng cuối năm, phân tích thông tin về khiếu nại và phàn nàn của khách hàng. Qua đó, Công ty đã nhận ra các yêu cầu chính của từng nhóm khách hàng như sau:

· Nhóm khách hàng bán buôn: Giá thấp, dịch vụ giao tận nơi nhanh chóng. 

· Nhóm khách hàng bán lẻ: Sản phẩm chất lượng cao, có dịch vụ hậu mãi, tặng quà.

· Nhóm hệ điều trị: Các sản phẩm chất lượng cao, ổn định.

Trên cơ sở phân tích khách hàng và thị trường, Domesco sẽ đưa ra một chiến lược Marketing phù hợp để có thể đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

Ngoài ra, Công ty còn nghiên cứu các thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh được tập hợp phân tích thông qua Câu lạc bộ Kinh doanh hàng tuần hay họp Câu lạc bộ Sản xuất Kinh doanh hàng tháng. 

Công ty cũng xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Từ năm 1999 đến nay sản phẩm sản xuất của Công ty được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao - là danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn qua các cuộc điều tra của báo Sàigòn tiếp thị tổ chức hàng năm. 

Domesco còn được Tạp chí Thương mại, Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam và Mạng thương hiệu Việt trao tặng “Cúp Vàng Thương Hiệu Việt” lần 1 và 2. Bạn đọc báo Doanh Nhân Sài gòn công nhận Thương Hiệu Việt ưa thích năm 2005, đạt giải Sao vàng Đất Việt. Thương hiệu DOMESCO đã tác động tích cực tới nhận thức của đối tượng người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

6.8. 
NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI, ĐĂNG KÝ PHÁT MINH SÁNG CHẾ VÀ BẢN QUYỀN

6.8.1. 
Logo và nhãn hiệu thương mại

Biểu tượng (logo) và nhãn hiệu thương mại của Công ty đã được đăng ký độc quyền sở hữu công nghiệp.
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6.8.2. 
Danh  mục sản phẩm đã đăng ký đang sử dụng

Công ty đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Vỉ thuốc, Bao gói Sorbitol, Hộp thuốc Dogarlic trà xanh, Hộp thuốc Dogarlic, Chai kẹo ngậm Dobenzic (Xem Phụ lục 2).
6.9. 
CÁC HỢP ĐỒNG LỚN ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐÃ ĐƯỢC KÝ KẾT

Bảng 10: Một số hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

	STT
	Tên đối tác
	Số Hợp đồng
	Trị giá (đồng)
	Ghi chú

	1
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	37/2006/HDCC-DTT
	635.105.700
	Cung cấp thuốc

	2
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	29/2006/HDCC-DTT
	420.210.000
	Cung cấp thuốc

	3
	Bệnh viện Nhi đồng 1
	10/2006/HDKT
	324.065.000
	Cung cấp TBYT

	4
	Bệnh viện 115
	18/TBYT/2006
	320.000.000
	Cung cấp TBYT


	5
	Bệnh viện 115
	16/TBYT/2006
	559.000.000
	Cung cấp TBYT

	6
	Sở Y Tế Bà Rịa - Vũng Tàu
	Ngày 14-2-2006
	1.598.500.000
	Cung cấp TBYT

	7
	BQL dự án Các Công trình hệ Đảng Tỉnh Bạc liêu
	35/HDXD-BQLDA
	1.284.000.000
	Cung cấp TBYT

	8
	Công ty Dược Phẩm TP.HCM
	032/HDNT-06
	3.000.000.000
	Cung cấp thuốc

	9
	Cty Dược phẩm TW2
	033/HDNT-06
	3.000.000.000
	Cung cấp thuốc

	10
	Bệnh viện Thống Nhất
	303/HĐNT-04/07/06
	677.581.200
	Cung cấp thuốc

	11
	Bệnh viện Thống Nhất
	313/HĐNT-04/07/06
	461.581.500
	Cung cấp Film X-Quang


7. 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT

7.1. 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Bảng 11: Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	9T/2006
	7T/2006
	Năm 2005
	Năm 2004

	Tổng giá trị tài sản
	359.250.140.003
	328.284.266.037
	266.645.323.180 
	226.264.939.631 

	Doanh thu thuần
	471.019.135.670
	361.608.515.614
	568.187.449.884 
	503.656.705.369 

	Lợi nhuận từ HĐKD
	41.023.417.117
	29.534.190.087
	44.953.281.907
	27.984.693.792

	Lợi nhuận khác
	635.660.775
	341.314.148
	262.919.513 
	1.377.426.916 

	Lợi nhuận trước thuế
	41.659.077.892
	29.875.504.235
	45.216.201.420 
	29.362.120.708 

	Lợi nhuận sau thuế
	37.441.733.702
	26.749.375.031
	36.184.801.136 
	23.488.856.186 


7.2. 
TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/7/2006

Bảng 12: Tài sản cố định hữu hình

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận chuyển
	Thiết bị  văn phòng
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	32.668.725.239
	41.570.207.572
	4.906.611.753
	2.231.553.784
	81.377.098.348

	Tăng trong kỳ
	4.664.004.099
	3.309.748.325
	1.194.002.020
	479.911.877
	9.647.666.321

	Giảm trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	 

	Số cuối kỳ
	37.332.729.338
	44.879.955.897
	6.100.613.773
	2.711.465.661
	91.024.764.669

	Giá trị hao mòn
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu kỳ
	7.021.912.373
	16.903.346.455
	2.114.362.070
	1.290.803.003
	27.330.423.901

	Tăng trong kỳ
	2.059.183.510
	3.642.421.209
	527.070.469
	237.874.192
	6.466.549.380

	Giảm trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	 

	Số cuối kỳ
	9.081.095.883
	20.545.767.664
	2.641.432.539
	1.528.677.195
	33.796.973.281

	Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu kỳ
	25.646.812.866
	24.666.861.117
	2.792.249.683
	940.750.781
	54.046.674.447

	Số cuối kỳ
	28.251.633.455
	24.334.188.233
	3.459.181.234
	1.182.788.466
	57.227.791.388


Tài sản cố định vô hình của Công ty là giá trị quyền sử dụng đất tại trụ sở Văn phòng Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (4.680.000.000 đồng), 190B đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. HCM.

7.3. 
NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM BÁO CÁO

Từ năm 2004 đến năm 2005, doanh thu thuần của Công ty tăng 12,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 54%. Trong đó, mức tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và bán dược phẩm là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận của Công ty. Có thể kể đến một số nguyên nhân chính:  

· Doanh thu từ hoạt động cung cấp thuốc cho các bệnh viện góp phần đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

· Qua hai năm 2004 và 2005, Công ty đã mở rộng đầu tư vào các tài sản cố định (tăng 15,5%) nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ. 

· Công ty kiếm soát tốt chi phí sản xuất (tỷ trọng so với doanh thu thuần qua 2 năm giảm từ 33,71% xuống 28,81%), chi phí bán hàng (giảm từ 4,38 xuống còn 4,25%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm từ 6,62 xuống còn 6,30%)

· Nhiều mặt hàng mới đưa ra thị trường có mẫu mã đẹp, chất lượng cao và được tiêu thụ mạnh. Hiện Công ty đang sở hữu một danh mục gồm 216 mặt hàng phân theo 3 nhóm: sản phẩm hóa dược, sản phẩm dược liệu và sản phẩm dinh dưỡng.

· Thương hiệu, hình ảnh Domesco ngày càng được mở rộng, các sản phẩm của Domesco được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. 

8. 
VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH

8.1. 
VỊ THẾ CỦA CÔNG TY

Thị trường tiêu thụ của Domesco ngày càng được mở rộng và đa dạng ở phạm vi trong nước và quốc tế. Đối với thị trường trong nước, ngoài 4 chi nhánh ở TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Công ty còn mở thêm các nhóm tiếp thị kích cầu ở các địa phương: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên. Với thị trường nước ngoài Công ty đã đặt đại diện làm công tác liên kết tiếp thị ở Lào, Myanmar, Campuchia và mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật…Thị phần tính trên lĩnh vực sản xuất của Domesco năm 2005 ước tính khoảng 5,5% tổng thị phần của cả nước (tính trên 67 doanh nghiệp được thống kê). 

Biểu đồ 6: Thị phần của Domesco năm 2005
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Năm 2005, Domesco là doanh nghiệp dược xếp hạng thứ 5 trong lĩnh vực sản xuất thuốc, kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm 4,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các công ty dược (tính trên 67 doanh nghiệp). Bắt đầu từ năm 2003, việc xuất khẩu các sản phẩm của Công ty sang thị trường nước ngoài đã được chú trọng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 của Công ty đạt khoảng 579.000 USD, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 21 triệu USD.

Hiện tại, Công ty là một trong số ít các doanh nghiệp có đầy đủ giấy chứng nhận Thực hành GMP, GLP, GSP trên thị trường ngành dược hiện nay, các nhà máy của Công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và nằm trong số 57 nhà máy dược phẩm trên cả nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO hoặc GMP-ASEAN. Ngày 09/9/2005, Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế đã có Quyết định số 162/QĐ-QLD, cấp cho Domesco Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO), “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm”, “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. Đây có thể được coi là những lợi thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường dược cả trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty trên thị trường.

Biểu đồ 7: Thống kê số cơ sở được cấp GMP, GLP và GSP
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Nguồn: - Cục quản lý Dược Việt Nam, 2003


 - Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Dược Việt Nam.

Định hướng phát triển của Công ty
· Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đầu tư, liên doanh, hợp tác sản xuất, phân phối và xuất nhập khẩu dược phẩm.

· Tiếp tục theo đuổi tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa về trang thiết bị phục vụ sản xuất nhằm tuân thủ tiêu chuẩn GMP - WHO.

· Sản xuất và cung ứng các sản phẩm chất lượng cao nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng.

· Mở rộng phạm vi hoạt động và duy trì chính sách chất lượng nhằm: Mở rộng thị trường trong nước, nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế, tăng cường năng lực cạnh tranh. 

Bảng 13: Phân tích SWOT của Công ty

	Thế mạnh
	Điểm yếu

	- Công ty là một trong số các doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Đồng Tháp và là doanh nghiệp hàng đầu về ngành dược khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Công ty có nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, có hệ thống các nhà máy sản xuất theo quy trình hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP.

- Là một trong số ít các doanh nghiệp dược phẩm có đầy đủ các chứng chỉ GMP, GLP, GSP; đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Quy mô nguồn vốn kinh doanh tương đối lớn, tiềm năng tăng trưởng cao, tình hình tài chính lành mạnh và khả năng sinh lời lớn là những lợi thế giúp Công ty thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh và tạo ra vị thế trên thị trường trong tương lai.
	- Là một doanh nghiệp Nhà nước mới cổ phần hóa, Công ty phải thích ứng theo cơ chế hoạt động của một công ty cổ phần.

- Thâm nhập chưa sâu vào nhu cầu trị liệu của địa phương.

- Lực lượng tiếp thị mỏng cả khối điều trị và mạng lưới kinh doanh.

- Các chính sách bán hàng không thể linh hoạt do ràng buộc về quy chế quản lý tài chính (của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) nên các mặt hàng của Công ty sản xuất vào được khối điều trị đều qua các công ty TNHH phân phối.

	Cơ hội
	Thách thức

	- Ngành công nghiệp dược từ nay đến năm 2010 được định hướng trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của cả nước, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP cao, thị trường ngành dược hứa hẹn trở thành một trong những thị trường sôi động nhất và mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty.

- Việc không ngừng nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm mới có chất lượng cao sẽ mở ra những cơ hội cho Công ty trong việc xuất khẩu các mặt hàng truyền thống ra nước ngoài.  

- Việc tham gia niêm yết cổ phiếu Công ty trên TTGDCK TPHCM trong thời gian tới sẽ giúp nâng cao thương hiệu và hình ảnh của Công ty, cho phép Công ty có thể huy động những nguồn vốn lớn và có thêm các đối tác chiến lược.  
	- Công ty phải không ngừng tăng cường khả năng cạnh tranh để giữ vững và nâng cao vị thế cũng như thị phần trên thị trường dược Việt Nam.

- Khi cổ phiếu Công ty đã được niêm yết trên TTCK tập trung thì Công ty sẽ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin áp dụng cho các công ty niêm yết.




8.2. 
TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH

8.2.1. 
Thực trạng ngành dược Việt Nam

Ngành Dược Việt Nam có khoảng 174 cơ sở sản xuất tân dược, đảm bảo được hơn 400/1.000 hoạt chất khác nhau có trên thị trường. Tính đến hết tháng 9/2005, thị trường dược Việt Nam có hơn 14.451 loại thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành trong đó có 9.046 loại thuốc tân dược sản xuất trong nước, chiếm khoảng 62,6% tổng số thuốc được đăng ký lưu hành. Những loại tân dược trong nước sản xuất chủ yếu thuộc các nhóm dược lý như chống nhiễm khuẩn, vitamin, thuốc bổ, hạ nhiệt, giảm đau,...Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), xét về nhóm tác dụng dược lý, nhóm thuốc đăng ký nhiều nhất trong tổng số thuốc được cấp số đăng ký là kháng sinh (19%), hạ nhiệt giảm đau (10%), thuốc bổ, vitamin (12%). Nhóm thuốc chuyên khoa như tim mạch, an thần, tâm thần...chỉ chiếm dưới 1%. Riêng chuyên khoa ung thư chỉ có 1 loại thuốc được cấp số đăng ký, chiếm 0,0001% tổng số thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký. 

Thực trạng trên cho thấy thuốc sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được việc điều trị các bệnh thông thường, còn đối với nhóm chuyên khoa đang phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu với giá cả thường xuyên biến động. Hiện tại, thuốc nhập ngoại chiếm đến 65%, thuốc sản xuất trong nước chỉ chiếm 35% giá trị sử dụng thuốc, trong đó trên 90% số nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài. 

Đối với thuốc sản xuất trong nước, mặc dù được thừa nhận có chất lượng tốt, giá thành rẻ nhưng thuốc sản xuất trong nước vẫn chỉ chiếm hơn 20% tổng số mặt hàng thuốc sử dụng trong bệnh viện (mặt hàng về số lượng chứ chưa tính giá trị thuốc) và chủ yếu là sản xuất thuốc điều trị các bệnh thông thường với các dạng bào chế đơn giản (trên 90%). 

Một trong những nguyên nhân khiên thuốc nội không được sử dụng nhiều tại bệnh viện là do các nhà sản xuất nội địa vẫn chưa chú trọng đến các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm thuốc nội. Theo thống kê hiện nay, có tới 90% số bác sĩ tại bệnh viện không biết tên các loại thuốc được sản xuất trong nước. Việc không chú ý đến công tác marketing đã làm giảm mức độ tiêu dùng thuốc nội, và do đó, các sản phẩm dược sản xuất trong nước chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ giá trị tiêu dùng nội địa. 

Biểu đồ 8: Thị phần thuốc sản xuất trong nước giai đoạn 2001 - 30/9/2005
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Nguồn: - Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về Dược giai đoạn đến năm 2010”, Cục Quản lý Dược Việt Nam.


 - Báo Đầu tư, số ra ngày 21/11/2005, trang 16.

Tuy nhiên, có một dấu hiệu đáng khích lệ là thị phần thuốc nội (bằng giá trị thuốc sản xuất trong nước/tổng giá trị tiền thuốc sử dụng) liên tục tăng trong những năm gần đây và đạt mức bình quân khoảng 41,4% trên tổng giá trị tiền thuốc sử dụng trong giai đoạn 2001 - 9/2005. Điều này cho thấy, thị trường ngành dược trong nước đang có những bước khởi sắc, số cơ sở sản xuất thuốc ngày càng được mở rộng, chủng loại thuốc cũng đa dạng hơn.  

Nếu phân theo khu vực địa lý, thị trường thuốc chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường Hà Nội chiếm khoảng 25% thị phần, thị trường thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 60%, 15% thị phần còn lại là ở các khu vực khác.

8.2.2. 
Triển vọng phát triển của ngành Dược Việt Nam

Theo phân loại của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và UNCTAD (Hội nghị thường niên về Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc), ngành công nghiệp Dược của các nước được phân chia theo 4 cấp độ:

· Cấp độ 1: Hoàn toàn nhập khẩu.

· Cấp độ 2: Sản xuất được một số generic (thuốc mang tên gốc), đa số phải nhập khẩu.

· Cấp độ 3: Có công nghiệp dược nội địa sản xuất generic, xuất khẩu được một số dược phẩm.

· Cấp độ 4: Sản xuất được nguyên liệu và phát minh thuốc mới.

Theo 4 cấp độ này, công nghiệp Dược Việt Nam đang được đánh giá ở mức   2,5-3 (Theo báo cáo tổng hợp của Chuyên gia ngắn hạn chương trình SIDA-Hà Nội 9.2003), có nghĩa là đã có công nghiệp dược nội địa, sản xuất generic, xuất khẩu được một số dược phẩm nhưng đa số vẫn phải nhập khẩu. 

Thị trường dược ở Việt Nam là một thị trường đang phát triển, chịu nhiều chi phối bởi các nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu sản xuất trong nước vẫn tăng đều đặn hàng năm, điều này cho thấy đã có sự gia tăng về tỷ trọng giá trị sản xuất, doanh thu của thuốc nội trong tổng giá trị sản xuất và doanh thu của thị trường thuốc Việt Nam. 

Biểu đồ 9: Doanh thu sản xuất trong nước giai đoạn 1995 - 2003 
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Nguồn: Cục Quản lý Dược Việt Nam, 2003.

Doanh thu sản xuất trong nước của toàn ngành dược tăng đều đặn hàng năm và đi cùng với nó là tốc độ tăng trưởng doanh thu, đạt mức đỉnh điểm 25,07% năm 2000 và có xu hướng giảm xuống sau đó. Tuy nhiên, từ năm 2002 tốc độ tăng có xu hướng đi lên và dừng lại ở mức 20,68% năm 2003. Theo số liệu từ Cục Quản lý Dược Việt Nam, tiền thuốc bình quân đầu người năm 2003 là 7,6 USD, năm 2004 là 8,3 USD, dự báo sẽ tăng từ 12 đến 15 USD/năm vào năm 2010. Ngành Dược Việt Nam trong những năm tới hứa hẹn sẽ có những bước phát triển đáng kể mà trong đó tỷ trọng hàng nội sẽ tăng cao hơn hiện nay. Theo chiến lược Bộ Y tế đề ra đến năm 2010, ngành dược Việt Nam phải đảm bảo sản xuất trong nước 60% nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh của xã hội. 

Các mục tiêu của ngành dược

Mục tiêu chung mà ngành công nghiệp dược đặt ra cho đến năm 2015 là phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập khu vực và thế giới nhằm đảm bảo cung ứng thuốc thường xuyên, có chất lượng bảo đảm, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Phát huy tiềm năng thế mạnh về dược liệu và thuốc y học cổ truyền, đẩy mạnh công tác quy hoạch, nuôi trồng và chế biến dược liệu, xây dựng ngành công nghiệp bào chế thuốc có nguồn gốc từ dược liệu và thuốc y học cổ truyền trở thành một phần quan trọng của ngành dược Việt Nam, đảm bảo 30% số thuốc được sản xuất trong nước là thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

Từ nay đến năm 2010, ngành dược phải đảm bảo thuốc sản xuất trong nước đáp ứng được 60% tổng giá trị tiền thuốc sử dụng, quy hoạch và tổ chức khâu sản xuất bao bì dược trong nước đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất. 

Có thể nhận thấy, tiềm năng phát triển của ngành dược nói chung và của Domesco nói riêng là rất lớn.

9. 
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

9.1. 
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG HIỆN NAY

Bảng 14: Cơ cấu lao động tại Công ty tính đến 30/9/2006
	Chi nhánh
	Số lượng
	Tổng cộng

	
	Nam
	Nữ
	

	Trụ sở chính Đồng Tháp
	265
	379
	644

	Chi nhánh Hà Nội
	24
	7
	31

	Chi nhánh Đà Nẵng
	10
	2
	12

	Chi  nhánh TP HCM
	75
	39
	114

	Chi nhánh Cần Thơ
	14
	10
	24

	Tổng cộng
	388
	437
	825


9.2. 
TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Bảng 15: Trình độ lao động tại Công ty tính đến 30/9/2006

	Trình độ
	Số lượng lao động
	Tỷ lệ (%)

	Sau đại học
	2
	0.24

	Đại học
	164
	19.88

	Trung cấp
	370
	44.85

	Sơ cấp
	236
	28.61

	Lao động khác
	53
	6.42

	Tổng cộng
	825
	100,0


9.3. 
CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

9.3.1. 
Chính sách lao động

· Người lao động trong Công ty được hưởng các khoản trợ cấp, thưởng và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...đầy đủ theo quy định hiện hành của Luật Lao động.

· Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo ngắn ngày, dài ngày về các nghiệp vụ kinh doanh. 

· Công ty Domesco có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh, đồng thời cũng áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có hành vi ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, hoạt động của Công ty.

9.3.2. 
Công tác đào tạo

a) Đào tạo tại chỗ:

Biểu đồ 10: Công tác đào tạo tại chỗ
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b) Đào tạo chuyên sâu:

· Bào chế kỹ thuật cao (trong nước và ngoài nước như Pháp, Thái Lan...)

· Phối hợp với trường Đại học Y Dược TPHCM mở lớp sau đại học (chuyên khoa I về bào chế)

· Ngoài ra còn mở lớp, tập huấn ngắn hạn về Quản lý, Marketing, Công nghệ thông tin, Thị trường Chứng khoán.

c) Đào tạo thực tế:

· Phòng có phối hợp chặt chẽ với các Quản đốc hướng dẫn đào tạo thực tế về việc thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của WHO cho công nhân 3 nhà máy sản xuất thuốc và nhà máy thực phẩm chế biến.

10. 
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Bảng 16: Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty trong 2 năm gần nhất

	Năm
	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn cổ phần
	Giá trị (triệu đồng)

	2004
	21,6%
	12.960

	2005
	- Đối với 600.000 cổ phần
 ban đầu: 21,6%

- Đối với 200.000 cổ phần phát hành thêm năm 2005: 9,0%
	14.760


Công ty đã tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp theo công văn chấp thuận số 102/UB - PPLT ngày 01/04/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp, và kể từ ngày 01/01/2004 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO chính thức đi vào hoạt động. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và kiến nghị mức cổ tức được trả để trình Đại hội cổ đông quyết định. 

· Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

· Cổ đông sẽ nhận cổ tức theo tỷ lệ phần vốn góp, lịch trả cổ tức thông thường là 02 lần/ 01 năm.

11. 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
11.1. 
CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

11.1.1.Trích khấu hao TSCĐ

Chi phí khấu hao tài sản cố định của Công ty được trích phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính. Cụ thể như sau:

· Phương pháp khấu hao áp dụng:

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá TSCĐ theo thời gian hữu dụng ước tính. Với năm 2003, thời gian hữu dụng ước tính theo Quyết định số 166/1999/QĐ/BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Với năm 2004, thời gian hữu dụng ước tính theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

· Thời gian và tỷ lệ khấu hao của các nhóm TSCĐ như sau:

Bảng 17: Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định

	Tài sản
	Tỷ lệ %/năm
	Số năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	4,17 - 20,0
	05 - 24 

	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
	12,5 - 50,0
	02 - 08 

	Phương tiện vận tải
	12,5 - 50,0
	02 - 08 

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	25,0 - 50,0 
	02 - 04 


11.1.2.Mức lương bình quân năm 2005  

Mức lương bình quân đạt 4.376.640 đồng/người/tháng.

11.1.3.Thanh toán các khoản nợ đến hạn


Các khoản nợ của Công ty đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong các năm qua. Hiện nay Công ty không có nợ quá hạn.

Biểu đồ 11: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty 
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Các hệ số thanh toán ngắn hạn được sử dụng là những chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán các món nợ ngắn hạn của doanh nghiệp dựa trên khoản mục tài sản ngắn hạn hiện có. Qua cả 4 giai đoạn trên, quy mô tài sản ngắn hạn của Công ty luôn lớn hơn các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán tiền mặt của Công ty dao động mức 8 - 15% so với nợ ngắn hạn chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh hơn là duy trì ngân quỹ. 

11.1.4.Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn nộp đầy đủ và đúng thời hạn các khoản thuế theo quy định của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ các chính sách có liên quan đến người lao động. 

11.1.5.Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện trích lập quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo Điều lệ Công ty quy định. Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế một khoản vào Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Quỹ dự trữ bằng 10% vốn Điều lệ của Công ty. 

Bảng 18: Tình hình trích lập các quỹ

Đơn vị: đồng

	Các Quỹ
	Năm 2004
	Năm 2005
	7T/2006
	9T/2006

	Quỹ dự phòng tài chính
	1.051.032.969
	2.776.113.239
	1.051.032.969
	1.051.032.969

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	1.024.050.483
	820.134.192
	127.688.500
	32.381.827

	Quỹ đầu tư phát triển
	6.540.628.152
	13.440.949.234
	6.716.095.570
	6.716.095.570

	Tổng cộng
	8.615.711.604
	17.037.196.665
	7.894.817.039
	7.799.510.366


11.1.6.Tổng dư nợ vay

a. Vay ngắn hạn

Bảng  19: Tổng dư nợ vay ngắn hạn

Đơn vị: đồng

	
	Lãi suất
	Tài sản  đảm bảo
	Năm 2005
	Năm 2004

	1. Vay từ các TCTD
	
	
	2.600.000.000
	44.796.306.966

	- Ngân hàng Công thương Đồng Tháp
	
	
	-
	12.992.283.710

	- Ngân hàng CP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Khế ước số 1000-LDS-200510775

Khế ước số 1000-LDS-200511513
	0,83%/tháng

0,83%/tháng
	Không

Không
	2.600.000.000

1.100.000.000

1.500.000.000
	31.804.023.256

-

-

	2. Vay cá nhân và tổ chức khác     0,65%-0,72%/tháng
	Không
	1.436.705.234
	1.920.680.785

	3. Nợ dài hạn đến hạn trả
	
	
	4.065.564.000
	3.457.299.898

	- Chi nhánh Quỹ HTPT Đồng Tháp

HĐTD số 01-HĐ/TDNN 2004 Xưởng Non-Beta Lactam

HĐTD số 02-HĐ/TDNN 2004 Xưởng Non-Beta Lactam

HĐTD số 01-2004/HĐTD Xưởng sản xuất thuốc nhóm Peniciline
	5,4%/năm    

      5,4%/năm

           6,6%/năm
	Hình thành từ vốn vay

Hình thành từ vốn vay

Hình thành từ vốn vay
	2.217.564.000

572.400.000

    578.364.000

  1.066.800.000
	1.773.064.000

572.400.000

       578.364.000

       622.300.000

	- Quỹ ĐTPT tỉnh Đồng Tháp

HĐTD số 04-2004/HĐTD-QĐTPT Xưởng Beta Lactam
	4,8%/năm
	Hình thành từ vốn vay
	1.848.000.000

1.848.000.000
	1.684.235.898

1.684.235.898

	Tổng cộng
	
	
	8.102.269.234
	50.174.287.649


HTPT: Hỗ trợ phát triển; ĐTPT: Đầu tư phát triển

b. Vay dài hạn

Bảng 20: Tổng dư nợ vay dài hạn tính đến 31/12/2005

Đơn vị: đồng

	1. Vay dài hạn
	Lãi suất
	Tài sản  đảm bảo
	Năm 2005
	Trong đó: Nợ đến hạn trả

	- Chi nhánh Quỹ HTPT Đồng Tháp

HĐTD số 01-HĐ/TDNN 2004 Xưởng Non-Beta Lactam

HĐTD số 02-HĐ/TDNN 2004 Xưởng Non-Beta Lactam

HĐTD số 01-2004/HĐTD Xưởng sản xuất thuốc nhóm Peniciline
	5,4%/năm    

      5,4%/năm

           6,6%/năm
	Hình thành từ vốn vay

Hình thành từ vốn vay

Hình thành từ vốn vay
	7.230.742.995

1.615.000.000

       1.783.272.000

    3.832.470.995
	2.217.564.000

572.400.000

       578.364.000

    1.066.800.000

	- Quỹ ĐTPT tỉnh Đồng Tháp

HĐTD số 04-2004/HĐTD-QĐTPT Xưởng Beta Lactam
	4,8%/năm
	Hình thành từ vốn vay
	3.139.404.262

3.139.404.262
	1.848.000.000

1.848.000.000

	Tổng cộng
	
	
	10.370.147.257
	4.065.564.000

	
	
	
	
	

	2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay
	Tài sản thế chấp
	Giá trị tài sản thế chấp
	Đặc điểm

	- Chi nhánh Quỹ HTPT tỉnh Đồng Tháp
	13.317.456.258
	

	HĐ thế chấp số 01-2004/HĐTC ngày 02/01/2004
	Nhà xưởng, thiết bị của phân xưởng sản xuất thuốc Non-Beta Lactam
	8.503.537.500
	-

	HĐ thế chấp số 01-2006/HĐTC ngày 09/3/2006
	Nhà xưởng, thiết bị của phân xưởng sản xuất thuốc nhóm Peniciline
	4.813.918.758
	Tính theo hóa đơn nhập khẩu, hóa đơn GTGT

	- Quỹ ĐTPT tỉnh Đồng Tháp
	
	9.140.820.062
	

	HĐ thế chấp số 01-2006/HĐTC/ĐTPT ngày 09/3/2006
	Nhà xưởng, thiết bị của phân xưởng sản xuất thuốc Beta Lactam
	9.140.820.062
	Tính theo hóa đơn nhập khẩu, hóa đơn GTGT

	Tổng cộng
	
	22.458.276.320
	


Bảng 21: Tình hình công nợ hiện nay tính đến thời điểm 30/9/2006

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	7T/2006
	9T/2006
	% tổng tài sản 9T/2006

	Các khoản phải thu
	60.249.271.066
	68.328.794.750
	87.475.407.398
	25,11

	Phải thu khách hàng
	51.906.661.529
	61.308.951.726
	71.607.092.757
	20,55

	Trả trước cho người bán
	7.460.693.262
	841.862.125
	7.464.651.425
	2,14

	Phải thu nội bộ
	-
	-
	-
	-

	Các khoản phải thu khác
	881.916.275
	6.177.980.899
	8.403.663.216
	2,41

	Các khoản phải trả
	93.712.695.979
	90.247.601.408
	107.870.687.013
	30,96

	Phải trả cho người bán
	46.575.686.941
	52.381.235.020
	55.526.174.690
	15,94

	Người mua trả tiền trước
	10.984.137.040 
	13.987.716.927
	12.564.616.152
	3,61

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	2.520.014.355
	1.358.868.474
	1.825.635.869
	0,52

	Phải trả công nhân viên
	12.445.685.890
	12.210.901.835
	11.146.089.158
	3,20

	Các khoản phải trả phải nộp khác
	21.187.171.753
	10.308.879.152
	26.808.171.144
	7,69


11.1.7.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 22: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu1 

	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	7T/2006
	9T/2006

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh
	1,16

0,34
	1,87

0,73
	1,83

0,61
	2,08

0,87

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,67

2,03
	0,41

0,71
	0,42

0,72
	0,38

0,61

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho2
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	4,14

222,60%
	3,95

213,09%
	-

110,15%
	-

131,11%

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+ Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần
	10,38%

4,66%

31,49%

16,63%
	13,57%

6,37%

23,15%

18,88%
	8,15%

7,40%

13,98%

21,66%
	10,42%

7,95%

16,78%

21,01%


1 Liên quan đến chệnh lệch số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 thời điểm cuối kỳ do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) lập và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006 thời điểm đầu kỳ do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC lập, Domesco xin giải trình như sau:

· Về mẫu biểu lập, số liệu trên từng khoản mục khác nhau do:

· Năm 2005: AASC lập theo mẫu cũ.

· Năm 2006: AFC lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

· Về số liệu:

· Số cuối kỳ năm 2005 do AASC lập: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn = 266.645.323.180 đồng.

· Số đầu kỳ năm 2006 do AFC lập: 266.090.142.013 đồng.

· Chênh lệch: 555.181.167 đồng.

· Nguyên nhân :

(i) AFC lấy số liệu đầu kỳ 2006 căn cứ vào Báo cáo tài chính quyết toán năm 2005 của Công ty lập (chưa điều chỉnh số liệu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 do AASC lập) là Tổng nguồn vốn = Tổng tài sản = 265.644.696.083 đồng.

(ii) Chênh lệch giữa số liệu do AFC lập và do Công ty lập là 445.445.930 đồng bởi các nguyên nhân sau:

· Giảm khấu hao năm 2004, 2005 số tiền : 398.297.872 đồng làm tăng lợi nhuận thêm 398.297.872 đồng.

· Chuyển số dư nợ thuế khác là 11.211.212 đồng từ nguồn vốn sang tài sản làm tăng cả tài sản và nguồn vốn.

· Chuyển số dư nợ Bảo hiểm xã hội là 35.936.846 đồng từ nguồn vốn sang tài sản làm tăng cả tài sản và nguồn vốn.

Công ty cam kết giải trình trên là đúng sự thật và cam kết số liệu thời điểm đầu kỳ trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2006 do AFC lập sẽ phù hợp với số liệu thời điểm cuối kỳ trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2005 do AASC lập.

2 Liên quan đến vấn đề ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2004 và 2005 về việc hạch toán các nghiệp vụ hàng tồn kho có gốc ngoại tệ và áp dụng tỷ giá hối đoái chưa phù hợp với quy định tại chuẩn mực kế toán số 02 về hàng tồn kho và chuẩn mực kế toán số 10 về ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, Công ty xin giải trình như sau:
· Về chuẩn mực số 02 “Hàng tồn kho”:  

(i) Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá nhập kho được xác định bằng giá mua ghi trên hoá đơn và không bao gồm chi phí mua hàng.

· Đối với hàng hoá mua trong nước: Giá xuất kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. 

· Đối với hàng nhập khẩu hoặc mua bằng ngoại tệ: hàng tồn kho được theo dõi chi tiết theo nguyên tệ trên sổ chi tiết vật tư. 

(ii) Khi nhập kho hàng nhập khẩu, Công ty sử dụng tỷ giá thanh toán thực tế đối với hàng nhập khẩu đã thanh toán cho người bán trong kỳ kế toán (quý) để hạch toán nhập kho trên sổ kế toán.

· Đối với hàng nhập khẩu chưa thanh toán trong kỳ kế toán (quý), Công ty sử dụng tỷ giá bán ra của Ngân hang ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh  tại thời điểm cuối quý để hạch toán hàng nhập kho trên sổ kế toán . 

(iii) Cuối kỳ kế toán (quý), Công ty căn cứ vào giá trị hàng tồn kho theo nguyên tệ, xác định trị giá hàng tồn kho cuối kỳ VND bằng cách lấy nguyên tệ nhân với tỷ giá đã nhập kho theo thứ tự ưu tiên từ tỷ giá thấp đến tỷ giá cao, đồng thời xác định giá vốn hàng bán trong kỳ bằng VND theo công thức sau: Giá vốn hàng bán trong kỳ (VND) = Giá trị tồn kho đầu kỳ (VND) + Giá trị nhập kho trong kỳ (VND) – Giá trị tồn kho cuối kỳ (VND). 

Theo cách tính này thì Công ty luôn đảm bảo hàng tồn kho có gốc ngoại tệ ở tỷ giá thấp, đảm bảo xem đây như là một khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm tài khóa tiếp theo. Theo số liệu thực tế kiểm kê hàng hóa tồn kho thời điểm ngày 31/12/2005, thì tổng giá trị hàng hóa thể hiện trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2005 là 116.122.593.497 đồng. Nếu quy đổi phần tồn kho thành phẩm nhập khẩu có gốc ngoại tệ theo tỷ giá công bố của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thời điểm 31/12/2005 (15.915 VND/USD, 18.964 VND/EUR và 135,79 VND/JPY) thì tổng trị giá hàng tồn kho sẽ là 123.346.851.647 đồng. Chênh lệch tồn kho sổ sách thấp hơn tồn kho tính theo giá thực tế là 7.224.258.150 đồng (Công ty xem như đây là một khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho).

· Về chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái:

Đối với hàng hóa nhập khẩu: Công ty áp dụng tỷ giá thanh toán thực tế mua được tại các ngân hàng thương mại làm tỷ giá nhập kho, điều này sẽ hạn chế được các khoản chênh lệch tỷ giá nhập kho tại thời điểm nhập hàng và thời điểm thanh toán. Riêng các hóa đơn chưa thanh toán trong quý thì Công ty áp dụng tỷ giá nhập kho theo giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh công bố thời điểm cuối quý. 

(i) Vào thời điểm cuối niên độ kế toán: Công ty tiến hành đánh giá lại các khoản tiền gởi bằng ngoại tệ, các khoản nợ hàng nhập khẩu có gốc ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh công bố vào ngày 31/12/2005 để hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá và hạch toán vào thu nhập hay chi phí.

(ii) Theo cách làm trên thì Công ty không làm ảnh hưởng đến kết qủa cuối kỳ mà chỉ nhằm mục đích giảm thiểu phát sinh thu nhập tài chính và chi phí tài chính trong kỳ do bù trừ bên nợ và bên có của từng tài khoản chi tiết các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh xong rồi mới hạch toán phần còn lại.

12. 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

12.1. 
DANH SÁCH HĐQT

12.1.1.Ông HUỲNG TRUNG CHÁNH - Chủ tịch HĐQT

· Họ và tên



: HUỲNG TRUNG CHÁNH

· Giới tính



: Nam

· Ngày tháng năm sinh

: 29/09/1947

· Nơi sinh



: Tịnh Long, Tịnh Thới, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp 

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Tịnh Long, Tịnh Thới, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: Phường 2, TX Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: 067 856326

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Đại học Dược 

· Quá trình công tác: 

· Từ 05/1975 – 06/1985
: Trưởng Khoa dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

· Từ 07/1985 –01/1987
: Phó Chủ nhiệm Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp

· Từ 02/1987 – 12/1987
: Phó Giám đốc Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp

· Từ 01/1988 –12/2003
: Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp

· Từ 01/2004 – nay

: Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Chức vụ công tác hiện nay
: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO.

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 4.232.960 cổ phiếu, chiếm 39,56%

· Sở hữu


: 101.960 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 4.131.000 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

Em: Huỳnh Thị Tường Thụy: 26.400 cổ phiếu

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.1.2.Bà NGUYỄN THỊ TIẾN - Phó Chủ tịch HĐQT

· Họ và tên



: NGUYỄN THỊ TIẾN

· Giới tính



: Nữ

· Ngày tháng năm sinh

: 01/01/1956

· Nơi sinh



: Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: 88 Hùng Vương, Tổ 24, Phường 2, TX Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: 067 856326

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư hoá

· Quá trình công tác: 

· Từ 06/1981 – 08/1987
: Quản Đốc XN Liên hiệp Dược Đồng Tháp

· Từ 9/1987 – 11/1988
: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp

· Từ 12/1988 – 12/2003
: Phó Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế Đồng Tháp

· Từ 01/2004 - nay

: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Chức vụ công tác hiện nay
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 65.310 cổ phiếu, chiếm 0,61%

· Sở hữu


: 65.310 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 0 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

12.1.3.Ông DƯƠNG VĂN KHUYẾN - Thành viên HĐQT

· Họ và tên



: DƯƠNG VĂN KHUYẾN

· Giới tính



: Nam

· Ngày tháng năm sinh

: 04/08/1965

· Nơi sinh



: Hoà An, Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Hoà An, Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: Tổ 1, Ấp Hòa Lợi, Hoà An, TX Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: 04 5374428

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Đại học Kinh Tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 1992 – 1996

: Phó Phòng kinh doanh tổng hợp Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp

· Từ 1997 – 10/1999
: Phó Phòng Nhân sự và Đào tạo Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp

· Từ 11/1999 – 12/2003
: Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp

· Từ 01/2004 – nay

: Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Chức vụ công tác hiện nay
: Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 70.200 cổ phiếu, chiếm 0,66%

· Sở hữu


: 70.200 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 0 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.1.4.Ông NGUYỄN VĂN HÓA - Thành viên HĐQT

· Họ và tên



: NGUYỄN VĂN HÓA

· Giới tính



: Nam

· Ngày tháng năm sinh

: 21/10/1967

· Nơi sinh



: Đồng Tháp 

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: 36 Lê Anh Xuân, Phường 2, Thị Xã Cao Lãnh, Đồng Tháp.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: 08 8649031

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 01/1989 – 12/1991
: Kế toán ngoại hối Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế Đồng Tháp

· Từ 01/1992 – 07/2006
: Phó phòng Kế toán tài chính Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế Đồng Tháp, Kế toán trưởng chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

· Từ 07/2006 – nay

: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Chức vụ công tác hiện nay
: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 58.240 cổ phiếu, chiếm 0,54%

· Sở hữu


: 58.240 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 0 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

Vợ: Huỳnh Thị Tường Vi

: 66.760 cổ phiếu

Em: Nguyễn Thị Đẹp


: 1.350 cổ phiếu 

Em: Nguyễn Thị Mai Trâm

: 1.270 cổ phiếu

· Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.1.5.Ông TRỊNH HOÀI GIANG - Thành viên HĐQT

· Họ và tên



: TRỊNH HOÀI GIANG

· Giới tính



: Nam

· Ngày tháng năm sinh

: 28/01/1969

· Nơi sinh



: Sài Gòn

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Sài Gòn

· Địa chỉ thường trú


: 43/11A Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

· Số điện thoại liên lạc

: 08 8239355

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

· Quá trình công tác:

· Từ 1994 – 1999

: Chuyên viên Quản lý vốn và Kinh doanh ngoại tệ - Phòng Kinh doanh ngoại tệ Vietcombank TP.HCM

· Từ 2000 – 2001

: Học viên Fulbright Economics Teaching Program - Harvard University và Đại học Kinh tế TP.HCM.

· Từ 2001 – 2003

: Chuyên viên Tín dụng – Phòng Đầu tư dự án Vietcombank TP.HCM.

· Từ 2003 – 2005

: Cao học Quản trị Kinh doanh tại Thunderbird, the American Graduate School of International Management, USA.

· Từ 2005 – nay

: Giám đốc Nghiệp vụ Công ty Dragon Capital.

· Chức vụ công tác hiện nay
: Giám đốc Nghiệp vụ Công ty Dragon Capital.

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 1.513.010  cổ phiếu, chiếm 14,14%

· Sở hữu


: 0 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 1.513.010 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

· Hành vi vi phạm pháp luật
: không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.2
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

12.2.1.Tổng Giám đốc






Ông HUỲNH TRUNG CHÁNH

Lý lịch đã trình bày ở phần 12.1.1.

12.2.2.Phó Tổng Giám đốc





Bà NGUYỄN THỊ TIẾN

Lý lịch đã trình bày ở phần 12.1.2.

12.3.
BAN KIỂM SOÁT

12.3.1.Ông NGUYỄN HỮU HỒNG - Trưởng Ban kiểm soát

· Họ và tên



: NGUYỄN HỮU HỒNG

· Giới tính



: Nam

· Ngày tháng năm sinh

: 10/12/1950

· Nơi sinh



: Xã Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp 

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Xã Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: 56 Nguyễn Đình Chiểu – phường 2 - TX Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: 067 859370

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Đại học Kinh tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 1978 – 1985

: Nhân viên Phòng Thống kê kế hoạch Sở Y tế Đồng Tháp

· Từ 7/1987 – 12/2003
: Kế toán trưởng - Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế Đồng Tháp

· Từ 01/2004 - nay

: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Chức vụ công tác hiện nay
: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 65.610  cổ phiếu, chiếm 0,61%

· Sở hữu


: 65.610 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 0 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

Con: Nguyễn Chấn Hưng
:   630 cổ phiếu

Con: Nguyễn Thị Mai Xuân
: 5.670 cổ phiếu

· Hành vi vi phạm pháp luật

: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.3.2.Bà HÀ THỊ THANH MAI - Thành viên Ban kiểm soát

· Họ và tên



: HÀ THỊ THANH MAI

· Giới tính



: Nữ

· Ngày tháng năm sinh

: 29/05/1960

· Nơi sinh



: Bình Lập, Long An 

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: 2D Ngô Thời Nhậm, Phường 2, TX Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: 067 854674

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 1986 – 1989

: Nhân viên Phòng kế toán - Công ty Xuất Nhập khẩu Y Tế Đồng Tháp.

· Từ 1989 – 2000

: Phó Phòng kế toán tài chính - Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp.

· Từ 2000 – 2003

: Trưởng Phòng kế toán tài chính - Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế Đồng Tháp.

· Từ 01/2004 - nay

: Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO.

· Chức vụ công tác hiện nay
: Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO.

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 15.190 cổ phiếu, chiếm 0,14%

· Sở hữu


: 15.190 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 0 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

Con: Võ Thị Ánh Nguyệt
:  610 cổ phiếu

· Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.3.3.Ông NGUYỄN MINH NHỰT - Thành viên Ban kiểm soát

· Họ và tên



: NGUYỄN MINH NHỰT

· Giới tính



: Nam

· Ngày tháng năm sinh

: 28/05/1977

· Nơi sinh



: An Nhơn, Bình Định

· Quốc tịch



: Việt Nam 

· Dân tộc



: Kinh 

· Quê quán



: An Nhơn, Bình Định

· Địa chỉ thường trú


: 59/27 Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
: (08) 9142121

· Trình độ văn hoá


: 12/12

· Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng

· Quá trình công tác: 

· Từ 09/1998 – 2/2003
: Chuyên viên thẩm định – Phòng Tín dụng dài hạn, Sở Giao Dịch 2 – Ngân hàng Công thương Việt Nam.

· Từ 03/2003 – 4/2005
: Chuyên viên đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

· Từ 5/2005-12/2005
: Phó Trưởng Phòng Đầu tư và Thị trường vốn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

· Từ 1/2006 – nay

: Trưởng Phòng Đầu tư và Thị trường vốn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

· Chức vụ công tác hiện nay 
: Trưởng Phòng Đầu tư và Thị trường vốn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. 

· Số cổ phiếu nắm giữ tính đến 24/10/2006: 6.590 cổ phiếu, chiếm 0,06%

· Sở hữu


: 6.590 cổ phiếu

· Đại diện sở hữu

: 0 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Không có

12.4.
KẾ TOÁN TRƯỞNG

· Bà PHẠM NGỌC TUYỀN

· Chức vụ hiện tại


: Kế toán trưởng


· Giới tính



: Nữ


· Năm sinh



: 21/02/1969

· Nơi sinh



: Mỹ Tho, Cao Lãnh, Đồng Tháp

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Quê quán



: Mỹ Tho, Cao Lãnh, Đồng Tháp

· Địa chỉ thường trú


: A277/4 - Tổ 10, Ấp 4, Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp

· Trình độ chuyên môn

: Đại học Tài chính - Kế toán

· Quá trình công tác:


· Từ năm 1990

: Công tác tại Công ty XNK Y tế Đồng Tháp

· 1993 – 2000

: Phó Phòng Kế toán 

· 2000 – 2003

: Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ 

· Những người có liên quan: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

13. 
TÀI SẢN

Bảng 23: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/7/2006

	Hạng mục
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ %

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	37.332.729.338
	28.251.633.455
	75,68

	Máy móc thiết bị
	44.879.955.897
	24.334.188.233
	54,22

	Phương tiện vận tải
	6.100.613.773
	3.459.181.234
	56,70

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	2.711.465.661
	1.182.788.466
	43,62

	Tổng cộng
	91.024.764.669
	57.227.791.388
	62,87


14. 
KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

Bảng 24: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	 Năm 2007
	Năm 2008

	
	 Giá trị (triệu đồng) 
	% tăng giảm so với năm 2005
	 Giá trị (triệu đồng) 
	% tăng giảm so với năm 2006
	 Giá trị (triệu đồng) 
	% tăng giảm so với năm 2007

	Doanh thu thuần
	647.535
	14,0%
	  738.190 
	14,0%
	841.537
	14%

	Lợi nhuận sau thuế
	47.856
	32,3%
	    54.483 
	13,8%
	62.506
	14,7%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	7,4%
	13,8%
	7,4%
	-0,1%
	7,4%
	0,6%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	19,7%
	-18,1%
	21,0%
	6,8%
	22,8%
	8,4%

	Cổ tức (%)
	21,6%
	0%
	20%
	-7,4%
	20%
	0%


Bảng 25: Kế hoạch đầu tư 2005 - 2007

	Tên dự án
	Địa điểm
	Thời gian
	Trị giá  (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	
	

	Nhà máy chế biến dược liệu
	Huyện Cao Lãnh
	2007
	2007
	14
	

	Nhà máy thực phẩm chức năng
	Huyện Cao Lãnh
	2007
	2007
	16
	

	Tổng kho
	Huyện Cao Lãnh
	8/2006
	4/2007
	9.2
	

	Trung tâm chẩn đoán y khoa
	Thị xã Cao Lãnh
	8/2006
	12/2006
	18
	

	Nhà Bảo sanh 50 giường
	Thị xã Cao Lãnh
	2007
	2007
	7
	

	Tổng kho II
	KCN Tân tạo TPHCM
	11/2006
	6/2007
	17
	

	Nhà máy bao bì
	KCN Tân tạo TPHCM
	2007
	2007
	12
	


15. 
ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

Thị trường dược phẩm Việt Nam vài năm gần đây diễn biến khá sôi động và thể hiện nhiều tiềm năng phát triển. Mức tăng trưởng của sản xuất thuốc trong nước đạt tỷ lệ cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng năm 2005 đạt 25,4% so với 21,0% năm 2000
. Đẩy mạnh phát triển sản xuất thuốc trong nước là hướng đi chiến lược của ngành công nghiệp Dược Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2010 đáp ứng được 60% nhu cầu thuốc phòng chữa bệnh cho nhân dân theo chỉ tiêu phấn đấu trong Chiến lược phát triển Ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2010.

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang tăng trưởng đều đặn 15% mỗi năm, gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng GDP. Dự tính đến năm 2008 thị trường Dược phẩm Việt Nam có thể đạt đến 1 tỷ đô la Mỹ
. Theo ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, năm 2005, ngành Dược đã đạt nhiều thành tích quan trọng: Thuốc sản xuất trong nước ngày càng đáp ứng nhiều hơn nhu cầu sử dụng. Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là 817.396.000 USD, trong đó thuốc sản xuất trong nước chiếm 48,34%, tăng 29% so với năm 2004, đảm bảo được 652/1563 hoạt chất. Cả nước có 174 cơ sở sản xuất thuốc tân dược, trong đó 59 cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP (chiếm 33%), 56 doanh nghiệp sản xuất thuốc nguồn gốc dược liệu và 230 cơ sở đông dược. Giá trị sản xuất của nhà máy sản xuất đạt GMP chiếm 86% tổng giá trị sản xuất thuốc trong cả nước. Mạng lưới cung ứng thuốc phát triển rộng khắp với 897 công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, 29.541 quầy thuốc bán lẻ trong đó có 7490 nhà thuốc tư nhân, 6222 quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. 

Trên cơ sở phân tích nền kinh tế, phân tích ngành, chúng tôi đánh giá mục tiêu và kế hoạch phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Domesco trong những năm tới có tính khả thi cao. Hiện nay, Domesco được đánh giá là một trong mười doanh nghiệp dược phẩm tốt nhất tại Việt Nam và là doanh nghiệp xếp hàng thứ 5 trong lĩnh vực sản xuất dược. 

Mọi ý kiến đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư.

16. 
THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco xin cam kết với các nhà đầu tư và UBCKNN về việc thay đổi một số điểm của Điều lệ Công ty như sau :

· Thay đổi Điều 16 khoản 3: “Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp…Thông báo phải được gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi  hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)” thay vì : “Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp…Thông báo phải được gửi ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi  hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)”
· Ngoài ra, các điều khoản khác Hội đồng quản trị cam kết sẽ thay đổi cho phù hợp với điều lệ mẫu và phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco cam kết sẽ sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. 
CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. 
LOẠI CỔ PHIẾU:



Cổ phiếu phổ thông

2. 
MỆNH GIÁ:



10.000 VNĐ

3. 
TỔNG SỐ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT: 
10.700.000 cổ phiếu 
Trong đó hạn chế chuyển nhượng 948.055 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu cam kết nắm giữ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Gíam đốc, Ban Kiểm Soát, chiếm 50% tổng số cổ phiếu mà họ sở hữu. 
4. 
GIÁ NIÊM YẾT DỰ KIẾN:

18.600 VNĐ
5. 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ:

Giá trị sổ sách 

Số liệu được tính từ báo cáo tài chính 7 tháng đầu năm 2006 đã kiểm toán.
6. 
GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán. Sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty sẽ tuân thủ theo quy định trên.

7. 
CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN:
· Các quy định ưu đãi về thuế: 

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thuế suất là 25%, thời hạn được miễn là một năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho hai năm tiếp theo Công ty không phải nộp thuế thu nhập bổ sung, và được miễn thuế thu nhập cá nhân có được do góp vốn, mua cổ phần của Công ty trong thời hạn năm năm kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. 

· Thuế liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán: 

Theo Thông tư số 74/2000/TT-BTC ngày 19/07/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TT ngày 27 tháng 03 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, các cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán Tổ chức phát hành cổ phiếu niêm yết, ngoài việc được hưởng các ưu đãi phù hợp với Quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, còn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo kể từ khi niêm yết chứng khoán lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty hiện nay là 20%. Tuy nhiên do Công ty vừa cổ phần hóa nên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm tiếp theo từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% thuế thu nhập trong 4 năm tiếp theo.

V. 
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

1. 
TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT

Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)

Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội


Điện thoại: 
049360023

Fax:
049360262

Website: 
www.vcbs.com.vn
2. 
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (kiểm toán năm 2004 và 2005)

Trụ sở chính: Số 1 Lệ Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: 
04.8241990

Fax: 04.8253973

Website: 
www.aasc.com.vn
Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (kiểm toán 7 tháng đẩu năm 2006)

Trụ sở chính: 138 Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM

Điện thoại: 
08.9303437

Fax: 08.9303365

Website: 
www.e-bdo.com/vietnam

VI. 
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. 
RỦI RO ĐẶC THÙ

1.1.
RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm của Việt Nam hiện nay, nguồn nguyên liệu đầu vào của hầu hết các đơn vị sản xuất dược phẩm trong nước đều phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi giá nguyên liệu luôn biến động. Sự biến động của giá nguyên liệu đã tác động đến giá thuốc và làm ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Đây là một trong những nhân tố rủi ro ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất và khả năng sinh lời của các công ty dược nói chung trong đó có cả Domesco. Do đó, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những biến động về giá cả nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế. 

1.2. 
RỦI RO CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG


Cả nước hiện có khoảng 174 cơ sở sản xuất thuốc tân dược, 56 doanh nghiệp sản xuất thuốc nguồn gốc dược liệu và 230 cơ sở đông dược. Tính cạnh tranh trong ngành dược là rất cao. Đặc biệt, trong thời gian tới khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới-WTO, áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung và đối với Domesco nói riêng là rất lớn. Doanh nghiệp cần chú trọng phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực quản lý, trình độ công nghệ, hiệu quả sản xuất kinh doanh để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

1.3. 
RỦI RO VỀ KỸ THUẬT 

Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành dược đã tạo cho Công ty cơ hội để phát triển và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, sức ép về sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật làm cho các sản phẩm ngành dược phải thay đổi liên tục về chất lượng và mẫu mà. Điểu này đòi hỏi các công ty dược phải phát triển một cách đồng bộ về dây chuyền công nghệ kỹ thuật sản xuất và sáng tạo các sản phẩm mới để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường hiện tại. Đây là một thách thức lớn đối với Công ty vì muốn bắt kịp với tốc độ phát triển cần phải có chi phí rất lớn cho cả trang thiết bị, kỹ thuật, nhân sự lẫn chi phí đào tạo. 

Thực tế hiện nay, do trình độ kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc chưa được trang bị hiện đại như trình độ thế giới, ngành công nghiệp dược vẫn dựa vào bào chế các thuốc gốc là chủ yếu, chưa có khả năng sản xuất các thuốc mới công nghệ cao, chưa đầu tư tạo dựng thương hiệu dẫn đến sản phẩm thường trùng lắp, giá trị gia tăng thấp. Do đó, việc giữ được vị thế cạnh tranh trên thương trường của Công ty sẽ rất khó khăn và đây cũng chính là nguy cơ rủi ro cho bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong ngành. 

2. 
RỦI RO NỀN KINH TẾ

Nền kinh tế trên đà tăng trưởng được coi là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dược và của Công ty. Khi nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên và do đó người dân có điều kiện chăm lo đến sức khỏe hơn và mọi người có xu hướng tiêu dùng thuốc nhiều hơn. Có thể nhận thấy, thị trường dược Việt Nam kể từ năm 1995 trở lại đây đã có những bước tiến đáng kể, doanh thu sản xuất các sản phẩm dược trong nước liên tục tăng ngay cả khi tốc độ tăng GDP của nền kinh tế có xu hướng giảm trong thời kỳ 1995 - 1999. Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới vẫn tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng và đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Domesco. 

Biểu đồ 12: Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và doanh thu sản xuất thuốc trong nước
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Nguồn: - Cục Quản lý Dược Việt Nam

 - Tổng cục Thống kê.

3. 
RỦI RO LẠM PHÁT

Lạm phát là loại chỉ số phản ánh sức mua hàng hóa dịch vụ của đồng tiền trong nước. Về cơ bản, tỷ lệ lạm phát được coi là hợp lý khi nó dừng lại ở mức một con số. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong hai năm 2004, 2005 đang ở mức cao gần đạt ngưỡng 10%.  

Bảng 26: Diễn biến lạm phát nền kinh tế và của nhóm “Dược phẩm - Y tế” (so với tháng 12 năm trước)

Đơn vị: %
	Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Lạm phát nền kinh tế
	- 0,6
	0,8
	4,0
	3,0
	9,5
	8,4

	Dược phẩm - Y tế
	-
	-
	0,5
	20,9
	9,1
	4,9


Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Có thể nhận thấy lạm phát của nhóm hàng dược phẩm - y tế đạt mức cao nhất 20,9% năm 2003, sau đó giảm dần còn 3,7% qua 9 tháng đầu năm 2005. Tuy nhiên, nếu chọn kỳ gốc là năm 2000 thì chỉ số giá tiêu dùng dược phẩm - y tế hiện nay là khoảng 40%, đạt mức cao nhất so với chỉ số giá của 9 nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại (trong rổ hàng hóa để tính tỷ lệ lạm phát) và cao hơn nhiều so với tình hình lạm phát chung của nền kinh tế. Điều này có nguy cơ làm chi phí các nguồn dược liệu đầu vào của Công ty bị đẩy lên cao.  

Tuy nhiên, tác động của nhân tố lạm phát đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty là không lớn, vì Công ty sẽ tăng giá thành sản phẩm thuốc nếu chi phí các yếu tố đầu vào tăng lên. Do đó, tỷ suất lợi nhuận của Công ty vẫn tăng đều đặn hàng năm.

4. 
RỦI RO TỶ GIÁ

Trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty, xuất nhập khẩu nguyên liệu, dược phẩm, trang thiết bị y tế là các lĩnh vực kinh doanh mang lại nhiều doanh thu. Trong chiến lược phát triển của Công ty, mảng xuất nhập khẩu này vẫn rất được coi trọng. Tuy nhiên, do phần lớn nguyên liệu và trang thiết bị nhập khẩu phải thanh toán bằng ngoại tệ (chủ yếu là USD và EUR), trong khi nguồn thu của Công ty từ sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là đồng nội tệ nên rủi ro tiềm ẩn về tỷ giá có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận. 

Tỷ giá tăng sẽ làm tăng chi phí các hàng hóa nhập khẩu do đó giá thành sản xuất cũng tăng theo.

Biểu đồ 13: Diễn biến tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố


[image: image56.emf]15700

15750

15800

15850

15900

15950

16000

16050

16100

7.2004 9.2004 11.2004 1.2005 3.2005 5.2005 7.2005 9.2005 11.2005 1.2006 3.2006 5.2006 7.2006 9.2006

Đơn v

ị

: VND/USD



Nguồn: - www.sbv.gov.vn


 - Thời điểm thu thập số liệu là các ngày công bố cuối cùng của các tháng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang theo đuổi chính sách tỷ giá thả nổi có điều tiết và có thể nhận thấy xu hướng tỷ giá là tăng lên theo thời gian. Hiện tại, đồng Việt Nam đang được định giá cao so với Đôla Mỹ do đó, tỷ giá sẽ có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Như vậy, rủi ro tỷ giá sẽ thực sự phát sinh đối với Công ty. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá mà Công ty có thể áp dụng là dự trữ các nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, tham gia vào các hợp đồng phái sinh ngoại hối với ngân hàng như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn để đảm bảo sự ổn định trong chi phí nhập khẩu.

5. 
RỦI RO LÃI SUẤT

Lãi suất thị trường tăng một mặt làm tăng chi phí vay vốn của Công ty mặt khác có nguy cơ làm giảm thị giá của chứng khoán khi niêm yết trên TTGDCK TPHCM. Trong thời kỳ Công ty phải huy động vốn từ ngân hàng và mặt bằng lãi suất thị trường có xu hướng tăng thì gánh nặng nợ sẽ trở nên lớn hơn. 

Biểu đồ 14: Diễn biến lãi suất bình quân liên ngân hàng loại kỳ hạn 6 tháng 
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Nguồn: - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

             - Thời điểm thu thập số liệu là các ngày giao dịch cuối cùng của các tháng.

Theo cơ chế truyền dẫn, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng lên báo hiệu mặt bằng lãi suất thị trường sẽ tăng trong thời gian tới. Đây là giai đoạn Công ty nên tránh việc huy động vốn từ ngân hàng và các định chế tài chính khác. 

6. 
RỦI RO LUẬT PHÁP

Văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động của ngành dược là Luật Dược, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005. Qua đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kể từ tháng 10/2005 sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Dược và điều này góp phần tạo nên một khuôn khổ pháp lý ổn định, giảm thiểu các rủi ro về pháp lý cho Công ty. 

Tuy nhiên, do ngành nghề của doanh nghiệp là kinh doanh các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nên chịu sự quản lý chặt chẽ từ Cục Quản lý dược - Bộ Y tế. Cho đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành dược cũng như trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đặc biệt là quy định thuế nhập khẩu mặt hàng nguyên dược liệu và trang thiết bị y tế. Sự thay đổi của các văn bản, quy định pháp luật sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến Công ty. 

7. 
RỦI RO KHÁC

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố,...đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Domesco đã mua bảo hiểm cho các tài sản của Công ty. 

VII.
PHỤ LỤC

1.
CÁC CHỨNG CHỈ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

· Chứng Nhận ISO 9001:2000 do Công ty DET NORSKE VERITAS
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DNV

DET NORSKE VERITAS

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 1724-2001-AQ-SIN-UKAS
This is to certify that

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT
STOCK CORPORATION (DOMESCO)

234 A National Road 30,Cao Lanh Town
Dong Thap Province.

Vietnam

Has been found to conform to the Quality System Standard
IS0 9001:2000

L This Certificate is valid for the following product or service range:

DESIGN, MANUFACTURE AND SUPPLY OF:
PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND MATERIALS, BOTTLED DRINKING WATER
NUTRIA-PHARMACEUTICAL PRODUCTS.

IMPORT AND EXPORT TRADING OF:
PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND MATERIALS, NUTRIA- PHARMACEUTICAL
PRODUCTS, MEDICAL EQUIPMENTS, COSMETIC, ANALYTICAL SUBSTANCES.

Place and date This certificate is valid until:
Singapore, 6 January 2004 29 November 2006
for the Accredited Unit Original certificate valid from:
DNV Certification Ltd. n 2 March 2001
P -
Peter D. Dombey U 3&%5
Management Representative MA% AGEMENT

013

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Appendix may render this Certificate invalid
The use of Accreditation Mark indicates accreditation in respect of the activities covered by accreditation number 013






· Chứng nhận Tổ Chức Chất Lượng Châu Á Thái Bình Dương
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Chứng nhận ISO/IEC 17025:1999 do tổ chức Vilas chứng nhận Phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn Quốc tế năm 2004
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Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6096:1995 do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp (2001).
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CONG TY XUAT NHAP KHAU Y TE PONG THAP

DONG THAP MEDICAL IMPORT - EXPORT CORPORATION - DOMESCO
234A, Quéc 16 30, Xa My Tra, Thi xa Cao Lanh, Tinh Pong Thap, Viét Nam
234A, National Highway N°30, My Tra Commune, Cao Lanh Town, Dong Thap Province, S.R Vietnam

phi hop véi tiéu chudn / conforms to the standard:

TCVN 6096 : 1995

VA PUGC PHEP SUDUNG DAU CHAT LUONG VIET NAM
and can bear Vietnam Quality Mark

Gidy chitng nhdn nay va Ddu chdt lugng cé gid tri tix /this certificate and the use of Quality Mark is valid from:
06.03.2002 dén /to 05.03.2005

Téng cue TC-PL-CL Hoi dong Chiing nhan Trung tam Ching nhan QUACERT
TONG CUC TRUONG CHU TICH GIAM DOC
(The Director General of STAMEQ ) (The Chairman of the Certification Board) ( The Chief Executive of QUACERT)

[ s

l»"&'(y(“;l Hve »“/‘/u'{/?n //’/u;m -7/;?‘17





· Đạt chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP – WHO) tháng 9/2005.
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2.
DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HỘ NHÃN HIỆU

	Stt
	Tên nhãn hiệu hàng hóa
	Giấy chứng nhận
(CN)
	Số giấy
CN
	Số quyết định
	Thời hạn 
hiệu lực

	1
	Vỉ thuốc
	Giấy CN KDCN
	1932
	1528/QĐ-ĐK ngày 08.12.2003
	04.04.2009

	2
	Bao gói SORBITOL 5g
	Bằng độc quyền KDCN
	5416
	360/QĐĐK ngày 02.04.2003
	23.07.2008

	3
	Hộp thuốc DOGARLIC 50Tablets
	Bằng độc quyền KDCN
	5418
	360/QĐ-ĐK ngày 02.04.2003
	11.07.2008

	4
	Chai hình con thỏ
	Bằng  Độc quyền KDCN
	5704
	1300/QĐ-ĐK ngày 04.09.2003
	02.12.2008

	5
	DOROSA
	Giấy CN  Đăng ký NHHH
	16 129
	1147/QĐNH ngày 30.03.1995
	15.08.2014

	6
	Logo DOMESCO
	"
	14 436
	3758/QĐNH ngày 02.12.1994
	04.04.2014

	7
	Nhãn ENFANTS 
	"
	25 471
	1961/QĐNH ngày 15.11.1997
	24.06.2006

	8
	DOGARLIC 
	"
	27 396
	1401/QĐNH ngày 26.06.1998
	24.02.2007

	9
	DOBENZIC
	"
	29 622
	0425/QĐNH ngày 08.02.1999
	08.09.2007

	10
	ENTERO-CAPS
	"
	29 623
	0426/QĐNH ngày 08.02.1999
	08.09.2007

	11
	DOTOUX 
	"
	29 624
	0427/QĐNH ngày 08.02.1999
	08.09.2007

	12
	DOQUINOL
	"
	29 625
	0428/QĐNH ngày 08.02.1999
	08.09.2007

	13
	ASPAMIC
	"
	33 007
	3810/QĐNH ngày 03.01.2000
	18.09.2008

	14
	DOLADI
	"
	33 149
	0154/QĐNH ngày 20.01.2000
	18.09.2008

	15
	DOMITASOL
	"
	33150
	0155/QĐNH ngày 20.01.2000
	18.09.2008

	16
	DORAGON
	"
	33 432
	0437/QĐNH ngày 03.03.2000
	24.11.2008

	17
	DOPALOGAN
	"
	33 711
	0716/QĐNH ngày 03.04.2000
	18.12.2008

	18
	DOMEPAL
	"
	33 712
	0717/QĐNH ngày 03.04.2000
	18.12.2008

	19
	DOKISSCOOL
	"
	34 000
	1005/QĐNH ngày 15.05.2000
	29.01.2009

	20
	DONSTYL
	"
	34 315
	1320/QĐNH ngày 27.06.2000
	22.10.2008

	21
	DOROCOL
	"
	34 316
	1321/QĐNH ngày 27.06.2000
	18.12.2008

	22
	DOROPYCIN
	"
	35 586
	2591/QĐNH ngày 30.11.2000
	26.08.2009

	23
	DOBIO 
	"
	35 587
	2592/QĐNH ngày 30.11.2000
	26.08.2009

	24
	DOROTYL
	"
	36 265
	0394/QĐ-ĐK ngày 12.02.2001
	15.10.2009

	25
	DOKEZONA
	"
	36 269
	0398/QĐ-ĐK ngày 12.02.2001
	25.10.2009

	26
	DOBON
	"
	36 460
	0589/QĐ-ĐK ngày 26.02.2001
	26.08.2009

	27
	DOEFTACID
	"
	36 463
	0592/QĐ-ĐK ngày 26.02.2001
	27.09.2009

	28
	DORESYL
	"
	36 620
	0749/QĐ-ĐK ngày 23.03.2001
	13.09.2009

	29
	DOROCAN
	"
	36 626
	0755/QĐ-ĐK ngày 23.03.2001
	09.11.2009

	30
	DOOFXA
	"
	36 627
	0756/QĐ-ĐK ngày 23.03.2001
	09.11.2009

	31
	DOROMAX
	"
	36 628
	0757/QĐ-ĐK ngày 23.03.2001
	09.11.2009

	32
	DOROLID
	"
	37166
	1295/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	33
	DOTORIN
	"
	37167
	1296/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	34
	DOROCARDYL
	"
	37168
	1297/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	35
	ROSAFENE
	"
	37169
	1298/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	36
	DOROMET
	"
	37170
	1299/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	37
	DOTROME
	"
	37171
	1300/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	38
	DOFELIC
	"
	37172
	1301/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	39
	TIOFENE
	"
	37173
	1302/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	40
	DOROMIDE
	"
	37174
	1303/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	41
	DOMEDOL
	"
	37175
	1304/QĐ-ĐK ngày 14.05.2001
	11.01.2010

	42
	DOROGYNE
	"
	37999
	2128/QĐ-ĐK ngày 13.08.2001
	04.05.2010

	43
	DOROCIPLO
	"
	38369
	2498/QĐ-ĐK  ngày 21.09.2001
	20.04.2010

	44
	DOBENDAL
	"
	38370
	2499/QĐ-ĐK ngày 21.09.2001
	20.04.2010

	45
	DOLOCEP
	"
	38371
	2500/QĐ-ĐK ngày 21.09.2001
	20.04.2010

	46
	TERDOBON
	"
	38372
	2501/QĐ-ĐK ngày 21.09.2001
	20.04.2010

	47
	DOROVERI
	"
	38889
	3018/QĐ-ĐK ngày 15.11.2001
	22.06.2010

	48
	DOROXITRO
	"
	38890
	3019/QĐ-ĐK ngày 15.11.2001
	22.06.2010

	49
	DOMESIM
	"
	38891
	3020/QĐ-ĐK ngày 15.11.2001
	22.06.2010

	50
	DOMERIC
	"
	40262
	0752/QĐ-ĐK ngày 12.03.2002
	02.10.2010

	51
	DOPOLYS
	"
	40263
	0753/QĐ-ĐK ngày 12.03.2002
	02.10.2010

	52
	DOCIPTIN
	"
	40264
	0754/QĐ-ĐK  ngày 12.03.2002
	02.10.2010

	53
	DOLOTUS
	"
	41261
	1751/QĐ-ĐK  ngày 24.05.2002
	18.05.2011

	54
	DOSULVON
	"
	41548
	2038/QĐ-ĐK  ngày 07.06.2002
	18.05.2011

	55
	MAXDOTYL
	"
	42911
	3401/QĐ-ĐK ngày 19.08.2002
	05.03.2011

	56
	MOLITOUX
	"
	42587
	3077/QĐ-ĐK ngày 02.08.2002
	18.06.2011

	57
	DODRAMINE
	"
	43180
	3670/QĐ-ĐK ngày 30.08.2002
	11.07.2011

	58
	DOROKIT
	"
	43182
	3672/QĐ-ĐK ngày 30.08.2002
	07.08.2011

	59
	DOLIV
	"
	43183
	3673/QĐ-ĐK ngày 30.08.2002
	07.08.2011

	60
	COLTOUX
	Giấy CN đ.ký NHHH
	43847
	4337/QĐ-ĐK ngày 31.10.2002
	20.04.2011

	61
	DOREN
	"
	43848
	4338/QĐ-ĐK ngày 31.10.2002
	20.04.2011

	62
	DOTIUM
	"
	43849
	4339/QĐ-ĐK  ngày 31.10.2002
	20.04.2011

	63
	DOLARAC
	"
	43850
	4340/QĐ-ĐK ngày 31.10.2002
	20.04.2011

	64
	DOPACOOL
	"
	43940
	4430/QĐ-ĐK ngày 07.11.2002
	07.08.2011

	65
	DOROTEC
	"
	45746
	1036/QĐ-ĐK ngày 27.03.2003
	10.12.2011

	66
	DODACIN
	"
	46627
	1917/QĐ-ĐK ngày 12.05.2003
	07.03.2012

	67
	MOXACIN
	"
	46626
	1916/QĐ-ĐK ngày 12.05.2003
	07.03.2012

	68
	DOGYFAR
	"
	47761
	3051/QĐ-ĐK ngày 18.06.2003
	07.03.2012

	69
	DOBELAF
	"
	47773
	3063/QĐ-ĐK ngày 18.06.2003
	07.03.2012

	70
	DOSEN
	"
	48381
	3671/QĐ-ĐK ngày 20.06.2003
	16.05.2012

	71
	DOSPASMIN
	"
	48644
	3934/QĐ-ĐK ngày 20.06.2003
	17.12.2011

	72
	DOMITAZOL
	"
	51790
	7080/QĐ-ĐK ngày 29.12.2003
	11.10.2012

	73
	DOMICALM
	"
	52107
	0247/QĐ-ĐK ngày 14.01.2004
	07.11.2012

	74
	DOGARLIC 
	"
	51136
	6426/QĐ-ĐK ngày 04.12.2003
	23.09.2012

	75
	ZINMAX-DOMESCO
	
	57376
	A6687/QĐ-ĐK ngày23.09.2004
	17.06.2013

	76
	GASTROFILM
	"
	56394
	A5474/QĐ-ĐK ngày 18.08.2004
	10.03.2013

	77
	DOTROSTAT
	"
	56396
	A5476/QĐ-ĐK ngày 18.08.2004
	05.05.2013

	78
	PEPTIGEL
	"
	55311
	3912/QĐ-ĐK ngày 01.07.2004
	01.04.2014

	79
	DOBIVIR
	"
	55310
	3911/QĐ-ĐK ngày 01.07.2004
	01.04.2014

	80
	OSMOLAC
	"
	58446
	A8362/QĐ-ĐK ngày 15.11.2004
	07.04.2014

	81
	DORAGON
	"
	60143
	A936/QĐ-ĐK ngày 01.02.2005
	01.08.2014

	82
	DOROXIM
	"
	60142
	A935/QĐ-ĐK ngày 01.02.2005
	01.08.2014

	83
	C-Up
	"
	60132
	A925/QĐ-ĐK ngày 01.02.2005
	21.10.2014

	84
	ESOMEZ
	"
	60133
	A926/QĐ-ĐK ngày 01.02.2005
	21.10.2014

	85
	GASTRIPHOS
	"
	61013
	A2131/QĐ-D-K ngày 14.03.2005
	05.05.2014

	86
	DOPARCIN
	"
	61012
	A2130/QĐ-ĐK ngày 14.03.2005
	03.01.2014

	87
	GLUCOFINE
	"
	61011
	A2129/QĐ-ĐK ngày 14.03.2005
	03.01.2014

	88
	DOPEFLOX
	"
	61010
	A2128/QĐ-ĐK ngày 14.03.2005
	03.01.2014

	89
	DOKALI
	"
	60952
	A2013/QĐ-ĐK ngày 10.03.2005
	26.11.2014

	90
	GARLICIN
	"
	60951
	A2012/QĐ-ĐK ngày 10.03.2005
	26.11.2014

	91
	EYEVITE
	"
	61062
	A2184/QĐ-ĐK ngày 16.03.2005
	17.06.2014

	92
	JOINT-WELL
	"
	60950
	A2011/QĐ-ĐK ngày 10.03.2005
	26.11.2014

	93
	DOPALIPAX
	
	61383
	A2765/QĐ-ĐK ngày 28.03.2005
	19.11.2013

	94
	DOPILI
	"
	62326
	A4179/QĐ-ĐK. ngày 29.04.2005
	03.11.2014

	95
	OHAY
	"
	62325
	A4178/QĐ-ĐK. ngày 29.04.2005
	21.10.2014

	96
	DOMECAL
	"
	59663
	A281/QĐ-ĐK. ngày 11.01.2005
	03.07.2015

	97
	DOMENAT
	"
	63575
	A5921/QĐ-ĐK. ngày 10.06.2005
	03.02.2015

	98
	DOFERVIT
	"
	63574
	A5920/QĐ-ĐK. ngày 10.06.2005
	03.02.2015

	99
	DOBELAC
	"
	63570
	A5916/QĐ-ĐK. ngày 10.06.2005
	12.02.2015

	100
	DOMEPECT
	"
	63576
	A5922/QĐ-ĐK. ngày 10.06.2005
	03.02.2015

	101
	DOGARLICIN
	"
	63571
	A5917/QĐ-ĐK. ngày 10.06.2005
	13.02.2015

	102
	Hộp thuốc DOGARLIC - TRÀ XANH 100 film coated Tablets
	
	8061
	A8906/QĐ-ĐK. ngày 01.12.2004
	18.03.2015

	103
	LIMITRAL
	"
	64071
	A6574/QĐ-ĐK. ngày 23.06.2005
	20.02.2014

	104
	DOMITRAL
	"
	64072
	A6575/QĐ-ĐK. ngày 23.06.2005
	20.02.2014

	105
	DOQUIBIN
	"
	64073
	A6576/QĐ-ĐK. ngày 23.06.2005
	20.02.2014

	106
	ZANMAX
	"
	64375
	A7052/QĐ-ĐK. ngày 04.07.2005
	05.03.2014

	107
	DOPAGAN
	"
	64377
	A7054/QĐ-ĐK. ngày 04.07.2005
	31.03.2014

	108
	DOAXAN
	"
	64694
	A7468/QĐ-ĐK. ngày 13.07.2005
	31.03.2014

	109
	ZANIDION
	"
	64695
	A7469/QĐ-ĐK. ngày 13.07.2005
	28.04.2014

	110
	DODALAT-DOMESCO
	"
	64696
	A7470/QĐ-ĐK. ngày 13.07.2005
	28.04.2014

	111
	OFMANTINE
	"
	65367
	A8229/QĐ-ĐK. ngày 01.08.2005
	28.04.2014

	112
	EMAXI
	"
	65368
	A8230/QĐ-ĐK. ngày 01.08.2005
	28.04.2014

	113
	DOROTOR
	"
	65369
	A8231/QĐ-ĐK. ngày 01.08.2005
	28.04.2014

	114
	DOTOCOM
	"
	63931
	A6426/QĐ-ĐK ngày 21.06.2005
	01.03.2014

	115
	DOZOLTAC
	"
	65791
	A8802/QĐ-ĐK ngày 12.08.2005
	09.04-2014

	116
	DOCALCIOLE
	"
	63608
	A5954/QĐ-ĐK ngày 14.06.2005
	01.03.2014

	117
	PHARPOLYTON
	"
	63784
	A6196/QĐ/ĐK ngày 16.06.2005
	13.02.2014

	118
	HOMGINVITA
	"
	63785
	A6197/QĐ-ĐK ngày 16.06.2005
	13.02.2014

	119
	DOPECT
	"
	63932
	A6427/QĐ-ĐK ngày 21.06.2005
	01.03.2014

	120
	DOCIFIX
	"
	68337
	A12533/QĐ-ĐK ngày 25.11.2005
	13.07.2014

	121
	DOLYPTINE
	"
	68338
	A12534/QĐ-ĐK ngày 25.11.2005
	13.07.2014

	122
	ALOVA
	"
	71245
	A3221/QĐ-Đăng ký ngày 07/04/2006
	21.05.2014

	123
	DOROBAY
	"
	71292
	A3259/QĐ-Đăng ký ngày 07/04/2006
	13.07.2014

	124
	DOROSI
	"
	71293
	A3260/QĐ- ngày 07/04/2006
	13.07.2014


3.
DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA DOMESCO

	STT
	TÊN THUỐC HÀM LƯỢNG
	DẠNG           BÀO CHẾ
	QUI CÁCH
	SỐ              ĐĂNG KÝ

	1
	 Acyclovir 200mg
	 Viên nén
	 Hộp 3 vỉ x 10
	 VNB-0925-03

	2
	 Allopurinol 300mg
	 Viên nén
	 Hộp 2 vỉ x 10. Chai 100
	 VNB-4166-05

	3
	 Ambroxol 30mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10
	 VD-0170-06

	4
	 Amlodipin 5mg
	 Viên nang
	 Hộp 3, 10 vỉ x 10
	 V62-H12-05

	5
	 Amoxicillin 500mg
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10
	 VNB-4549-05

	6
	 Ampicillin 500mg
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10. Chai 100,  300
	 VNB-4551-05

	7
	 Aspamic (Aspartam 35mg)
	 Thuốc bột
	 Hộp 50, 100gói 1g; Lọ 70 gói
	 VNA-4186-01

	8
	 Aspirin 81mg
	 Viên bao film TTR
	 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNA-4390-01

	9
	 Atorvastatin 10mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10
	 VNB-2360-04

	10
	 Ích mẫu
	 Viên nang
	 Hộp 2 vỉ x 10. Chai 100, 300.
	 VNB-2127-04

	11
	 Berberin 100mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNA-4187-01

	12
	 Bromhexin 8mg
	 Viên nén
	 Hộp 3 vỉ x 10. Chai 100, 200, 500
	 VNA-4586-01

	13
	 Captopril 25mg
	 Viên nén
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50, 100.
	 VNA-4191-01

	14
	 Cồn 70o
	 Dùng ngoài
	 Chai 60ml
	 VNS-4748-05

	15
	 Cefaclor 250mg
	 Thuốc bột
	 Hộp 10, 12 gói x 3g
	 VNB-2806-05

	16
	 Cefadroxil 500mg
	 Viên nang
	 Hộp 2 vỉ x 10. Chai 50, 100
	 VNB-3864-05

	17
	 Cefalexin 250mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100, 200
	 VNA-0161-02

	18
	 Cefixim 100mg
	 Viên nang
	 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10. Chai 30
	 VNA-0163-02

	19
	 Cefixim 200mg
	 Viên nang
	 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10
	 VNB-2361-04

	20
	 Cetirizin 10mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
	 VNB-3871-05

	21
	 Cinnarizin 25mg
	 Viên nén
	 Hộp 2,3,10 vỉ x 10; 2, 4 vỉ x 7 viên
	 VNA-0369-02

	22
	 Ciprofloxacin 500mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 60, 100.
	 VNB-2122-04

	23
	 Clarithromycin 250mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 2, 10 vỉ x 5; 2 vỉ x 10
	 VNB-3872-05

	24
	 Clindamycin 150mg
	 Viên nang
	 Hộp 5 vỉ x 10
	 VD-0176-06

	25
	 Clopheniramin maleat 4mg
	 Viên nén
	 Hộp 20 vỉ x 10; 5 vỉ x 20 viên; Chai 200, 500
	 VNB-3873-05

	26
	 D-A-R
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100, 300
	 VNB-3556-05

	27
	 Diphenhydramin 25mg
	 Viên bao phim
	 Chai 100, 200.
	 VNA-4587-01

	28
	 Dobelaf
	 Viên nang mềm
	 Hộp 10, 12 vỉ x 5
	 VNB-3557-05

	29
	 Dobenzic (Dibencozide 2mg)
	 Thuốc bột
	 Hộp 10 gói x 1,5g. Chai 30g
	 VNB-1942-04

	30
	 Dodacin (sultamicillin 375mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 1 vỉ x 10
	 VD-0179-06

	31
	 Dodatalvic
	 Viên nang
	 Hộp 2 vỉ x 10. Chai 500
	 VNB-1943-04

	32
	 Dogarlic 300mg
	 Viên bao phim
	 Chai 50, 100
	 VNB-1800-04

	33
	 Dogarlic-Trà xanh
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50, 100.
	 VNA-1216-03

	34
	 Doladi
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 10
	 VNB-3131-05

	35
	 Dolarac (Mefenamic 250mg)
	 Viên bao film
	 Hộp 2, 10 vỉ x 10
	 VNA-4588-01

	36
	 Doliv (Biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 5 vỉ x 10, 12 vỉ x 10
	 VNA-0164-02

	37
	 Dolocep (Ofloxacin 200mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2, 5 vỉ x 10
	 VNB-3874-05

	38
	 Dolotus
	 Dung dịch súc miệng và răng
	 Chai 90ml
	 VNA-5051-02

	39
	 Domega-3
	 Viên nang mềm
	 Hộp chai 50, 100
	

	40
	 Domenat (Vitamin E 400IU)
	 Viên nang mềm
	 Hộp 3 vỉ x 10; Hộp 6, 12 vỉ x 5. Chai 30
	 VNB-2364-04

	41
	 Domepal
	 Dùng ngoài
	 Chai 80ml
	 VNB-4168-05

	42
	 Domeric
	 Viên nén
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50, 100
	 VNA-5052-02

	43
	 Domitazol
	 Viên bao đường
	 Hộp 5 vỉ x 10. Chai 1000
	 VNB-2123-04

	44
	 Domitral (Nitroglycerin 2,5mg)
	 Viên nang
	 Hộp 6 vỉ x 10, 4 vỉ x 15
	 VNB-2124-04

	45
	 Dopagan (Paracetamol 500mg)
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10. Chai 100, 200, 400, 500.
	 VNB-1944-04

	46
	 Dopalgan (Paracetamol 500mg)
	 Viên nén
	 Hộp 100vỉ x 10, 10vỉ x 12. C/100
	 VNA-4392-01

	47
	 Dopalipax
	 Viên bao phim
	 Hộp 4 vỉ x 10. Chai 20, 50.
	 VNB-1402-04

	48
	 Dopalogan (Paracetamol 500mg)
	 Viên nang
	 Hộp 20 vỉ x 10. Chai 100, 500
	 VNA-1217-03

	49
	 Dopolys
	 Viên nang
	 Hộp 3 vỉ x 10. Chai 100
	 VNB-3558-05

	50
	 Doquinol
	 Thuốc bột
	 Hộp 20 gói x 3g
	 VNB-4554-05

	51
	 Doragon
	 Viên bao phim
	 Hộp 2, 10 vỉ x 10. Chai 50
	 VNB-3131-05

	52
	 Doren (Serratiopeptidase 10mg)
	 Viên bao phim TTR
	 Hộp 5, 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNA-4589-01

	53
	 Dorocan (Ginkgo biloba 40mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 3 vỉ x 10. Chai 30
	 VD-0180-06

	54
	 Dorocardyl (Propranolol 40mg)
	 Viên nén
	 Chai 100
	 VNB-4169-05

	55
	 Dorociplo (Ciprofloxacin 500mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10
	 VNB-4170-05

	56
	 Dorocodon
	 Viên bao đường
	 Hộp 2 vỉ x 10 viên
	 VNB-3559-05

	57
	 Dorogac
	 Viên nang mềm
	 Hộp Chai 50 viên
	

	58
	 Dorogyne (Metro + Spiramycin)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 10
	 VD-0181-06

	59
	 Dorokit (Clarithromycin, Tinidazol, Omeprazol)
	 Viên nang
	 Hộp 1 vỉ (2 viên Omeprazol, 2 viên Clarithromycin, 2 viên Tinidazol)
	 VNA-4772-02

	60
	 Dorolid (Roxithromycin 150mg)
	 Thuốc bột
	 Hộp 10 gói x 3g
	 VNB-1619-04

	61
	 Doromax (Azithromycin 200mg)
	 Thuốc bột
	 Hộp 10 gói x 1,5g
	 VNA-0165-02

	62
	 Doromax (Azithromycin 250mg)
	 Viên nang
	 Hộp 1 vỉ x 6
	 VNB-4555-05

	63
	 Doromax (Azithromycin 500mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 1 vỉ x 3, hộp 1, 2 x 5
	 VNA-0370-02

	64
	 Doromide
	 Dùng ngoài
	 Chai 25ml
	 VNB-4172-05

	65
	 Doropycin (Spiramycin 1,5 MUI)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 8
	 VNB-2989-05

	66
	 Doropycin (Spiramycin 3 MUI)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 5
	 VNB-2990-05

	67
	 Doropycin (Spiramycin 750.000UI)
	 Thuốc bột
	 Hộp 10 gói x 3g
	 VNA-4393-01

	68
	 Dorosi (Rosiglitazone 4mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 1 vỉ x 7; hộp 1 vỉ x 10
	 VNB-3879-05

	69
	 Dorotec (Cetirizin 10mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 5 vỉ x 10
	 VNA-4773-02

	70
	 Dorotyl (Mephenesin 250mg)
	 Viên bao đường
	 Hộp 2 vỉ x 25
	 VNB-4173-05

	71
	 Doroxim 125mg (Cefuroxim 125mg)
	 Thuốc bột
	 Hộp 10 gói x 3g
	 VNB-2809-05

	72
	 Doroxim 250 (Cefuroxim 250mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 5
	 VNB-2810-05

	73
	 Doroxim 500mg (Cefuroxim 500mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 5
	 VNB-2811-05

	74
	 Dospasmin (Alverin 40mg)
	 Viên nén
	 Hộp 3 vỉ x 10
	 VNA-4774-02

	75
	 Dotium (Domperidon 10mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10; 2 vỉ , 10 vỉ x 30. Chai 50, 100
	 VNA-0166-02

	76
	 Dotocom
	 Viên nang
	 Hộp 18 vỉ x 10
	 VNB-2812-05

	77
	 Dotorin (Captopril 25mg)
	 Viên nén
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50, 100
	 VNB-2813-05

	78
	 Dotoux-F
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100, 500.
	 VNB-1403-04

	79
	 Dotrome (Omeprazol 20mg)
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 14
	 VNA-1221-03

	80
	 Doxycyclin 100mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50, 100
	 VNA-4590-01

	81
	 Dozoltac (Para + Chlorphe)
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10
	 VNB-2125-04

	82
	 Enalapril 5mg
	 Viên nén
	 Hộp 3 vỉ x 10
	 VNB-2366-04

	83
	 Enterocaps (Nifuroxazide 200mg)
	 Viên nang
	 Hộp 3 vỉ x 10
	 VNA05053-02

	84
	 Erythromycin 250mg
	 Thuốc bột
	 Hộp 30 gói, 24 gói x 2,5g
	 VNA-5054-02

	85
	 Gliclazide 80mg
	 Viên nén
	 Hộp 6, 10 vỉ x 10
	 VNB-1947-04

	86
	 Glimepiride 2mg
	 Viên nén
	 Hộp 3 vỉ x10
	 VNB-2367-04

	87
	 Glucofine (Metformin hydroclorid 500mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 5 vỉ x 10
	 VD-0182-06

	88
	 Hà Thủ Ô
	 Viên nang
	 Hộp 3 vỉ x 10
	 VNA-3100-00

	89
	 Heptaminol 187,8mg
	 Viên nén
	 Hộp 2 vỉ x 10. Chai 100
	 VNA-4591-01

	90
	 L-Cystine 500mg
	 Viên nang mềm
	 Hộp 12 vỉ x 5
	 VNB-2814-05

	91
	 Lansoprazole 30mg
	 Viên nang
	 Hộp 3 vỉ x 10. Chai 14
	 VNB-2992-05

	92
	 Lincomycin 500mg
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10
	 VNB-2993-05

	93
	 Linh Chi
	 Viên nang
	 Hộp 4 vỉ x 10
	 VNB-3133-05

	94
	 Loperamid 2mg
	 Viên nang
	 Hộp 5, 10 vỉ x 10
	 V155-H12-05

	95
	 Loratadin 10mg
	 Viên nén
	 Hộp 2, 10 vỉ x 10
	 VNA-4592-01

	96
	 Losartan 25mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 1, 2, 10 vỉ x 10
	 VNB-0928-03

	97
	 Lovastatin 20mg
	 Viên nén
	 Hộp 1 vỉ x 10
	 VNA-5055-02

	98
	 Maxdotyl (Sulpiride 50mg)
	 Viên nang
	 Hộp 2 vỉ x 15. Chai 50, 100.
	 VNA-4192-01

	99
	 Mefenamic 500mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50, 100
	 VNB-1405-04

	100
	 Meloxicam 7,5 mg
	 Viên nén
	 Hộp 1 vỉ x 10, 2 vỉ x 10. Chai 14
	 VNA-0167-02

	101
	 Methionin 250mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNB-2815-05

	102
	 Metronidazol 250mg
	 Viên nén
	 Hộp 2, 10 vỉ x 10. Chai 50, 100
	 VNA-3990-01

	103
	 Molitoux (Eprazinon 2HCl 50mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 3 vỉ x 10, 2 vỉ x 15
	 VNA-4396-01

	104
	 Morinda Citrifolia
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 10. Chai 50
	 VNA-3102-00

	105
	 Moxacin 250mg (Amoxicillin)
	 Thuốc gói
	 Hộp 12 gói x 1,2g
	 VNB-4557-05

	106
	 Nimesulid 100 mg
	 Viên nén
	 Hộp 3 vỉ x 10
	 VNA-1223-03

	107
	 Nước Oxy già 3%
	 Dùng ngoài
	 Chai 30ml, 60ml
	 VNS-0001-01

	108
	 Ofloxacin 200mg
	 Viên bao phim
	 Chai 100
	 VNB-1406-04

	109
	 Omeprazol 20mg
	 Viên nang
	 Hộp 2, 3, 10 vỉ x 10. Chai 14
	 VNA-0169-02

	110
	 Oresol 27,9g
	 Thuốc bột
	 Gói 27,9g
	 VNA-0374-02

	111
	 Pantoprazol 40mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 7, 3 vỉ x 10
	 VNB-2128-04

	112
	 Paracetamol F.B
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10. Chai 100, 500
	 VNB-1801-04

	113
	 Paracetamol-P
	 Thuốc cốm
	 Hộp 20 gói x 1,5g
	 VNB-1620-04

	114
	 Pefloxacin 400mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 2, 10 vỉ x 10
	 VNA-4775-02

	115
	 Piroxicam 20 mg
	 Viên nén
	 Hộp 5, 10 vỉ x 10, 2 vỉ x 7. Chai 100
	 V156-H12-05

	116
	 Povidon Iodin 10%
	 Dùng ngoài
	 Chai 25, 50, 90 ml
	 VNS-0004-01

	117
	 Prednison 5mg
	 Viên nén
	 Hộp 10 vỉ x 10, 25 vỉ x 20. Chai 100, 200, 500
	 VNA-0170-02

	118
	 Promethazin 0,1%
	 Thuốc nước
	 Chai 60ml
	 V1289-H12-06

	119
	 Ranitidin 300mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 3, 10 vỉ x 10
	 VNB-1948-04

	120
	 Râu mèo - Chuối hột
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100
	

	121
	 Rifampicin 300mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 500
	 VNB-1802-04

	122
	 Rượu Morinda 29o5
	 Rượu thuốc
	 Chai 500, 600 ml
	

	123
	 Salbutamol 2mg
	 Viên nén
	 Chai 100, hộp 2 vỉ x 15, 3 vỉ x 10, 4 vỉ x 30
	 VNA-4594-01

	124
	 Sanoformin
	 Viên nén
	 Hộp 2, 5 vỉ x 10
	 VNB-3565-05

	125
	 Simvastatin 20mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 1, 10 vỉ x 10. Hộp 1, 2 vỉ x 14
	 VNA-0375-02

	126
	 Sorbitol 5g
	 Thuốc bột
	 Hộp 20, 25 gói x 5g
	 V158-H12-05

	127
	 Sparfloxacin 200mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 1, 2 vỉ x 10
	 VNA-4776-02

	128
	 Terdein F
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10
	 VNB-2130-04

	129
	 Terdobon
	 Viên bao đường
	 Hộp 2 vỉ x 25. Chai 1000
	 VNB-4558-05

	130
	 Terdobon
	 Viên nang
	 Hộp 20 vỉ x 10
	 VNB-4559-05

	131
	 Tetracyclin 500mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNA-1225-02

	132
	 Tinidazol 500mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 1 vỉ x 4
	 VNB-4175-05

	133
	 Tiofene (Natri thiosulfat 330mg)
	 Viên bao đường
	 Chai 60 viên
	 VNA-3347-00

	134
	 Viên an thần (Lạc tiên)
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 50
	 VNA-4398-01

	135
	 Vitamin A&D
	 Viên nang mềm
	 Hộp 4, 5, 10 vỉ x 10. Chai 100
	 V1207-H12-05

	136
	 Vitamin B1 250mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNB-2817-05

	137
	 Vitamin B6 250mg
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10. Chai 100
	 VNA-3812-00

	138
	 Vitamin C 500mg
	 Viên bao phim
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 100
	 VNB-1622-04

	139
	 Vitamin C 500mg
	 Viên nang
	 Hộp 10, 20 vỉ x 10. Chai 60, 100
	 VNB-1408-04

	140
	 Vitamin E 100mg
	 Viên nang
	 Hộp 10 vỉ x 10. Chai 80
	 VNA-4595-01

	141
	 Vitamin E 400 thiên nhiên
	 Viên nang mềm
	 Hộp 3 vỉ x 10, 12 vỉ x 5. Chai 30
	 VNB-4561-05

	142
	 Vosfarel (Trimetazidin 20mg)
	 Viên bao phim
	 Hộp 2 vỉ x 30
	 VD-0190-06

	143
	 Zanidion (Para + Codein)
	 Viên nén
	 Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x10
	 VNB-2368-04

	144
	 Đan sâm - Tam thất
	 Viên bao phim
	 Hộp 4 vỉ x 10. Chai 100
	 VNB-3551-05


Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2006

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH TRUNG CHÁNH

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN HỮU HỒNG
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM NGỌC TUYỀN


UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ  THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.



































































































































































































































































































































































































































































































































� Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần


� 10 sự kiện nổi bật của ngành Dược Việt Nam năm 2005, Tạp chí Dược học 6/2006, trang 2.


� Theo PGS.TS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học, bài viết Các vấn đề “Hậu WTO” đối với công nghiệp dược Việt Nam, Tạp chí Dược học 6/2006, trang 3.
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